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I. BỘ, NGÀNH GÓP Ý KIẾN
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Tiếp thu
	Giải trình, làm rõ

	I
	Đơn vị nhất trí: 6
	
	
	

	
	1. Bộ Ngoại Giao, 
2. Lăng Chủ tịch HCM, 
3. Đài tiếng nói Việt Nam, 
4. Đài truyền hình Việt Nam
5. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
6. Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước
	Nhất trí
	
	

	II
	Các đơn vị có      ý kiến
	1. Ý kiến chung về các biểu mẫu: (Kế hoạch và thực hiện vốn đầu tư công do Bộ, ngành quản lý; Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm; Danh mục các dự án, công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do Bộ, ngành quản lý).
a) Kế hoạch và thực hiện vốn đầu tư công do bộ, ngành quản lý (Đề nghị bỏ nội dung thu thập biểu mẫu, thay đổi kỳ báo cáo,…)
b) Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm (Đề nghị bỏ nội dung thu thập biểu mẫu, thay đổi kỳ báo cáo,…)
c) Danh mục các dự án, công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do bộ, ngành quản lý (Đề nghị bỏ nội dung thu thập biểu mẫu, sửa kỳ báo cáo “quý” thành “năm”,…)
2. Về ý kiến bổ sung, khái niệm, phương pháp tính, tách cột “Tổng vốn đầu tư được phân bổ năm 202… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước)” thành 2 cột “Kế hoạch vốn được phân bổ trong năm” và “Kế hoạch vốn được kéo dài từ năm trước sang” của biểu “Danh mục các dự án, công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do Bộ, ngành quản lý”.


	
	1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên và làm rõ giải trình như sau:
- Đây là các biểu mẫu bộ, ngành cung cấp thông tin phục vụ biên Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (theo khoản 2 Điều 8 Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) và được công bố theo (Quý, 6 tháng, 9 tháng và năm) theo các mức độ của số liệu thống kê theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 94/2022/NĐ-CP.
- Vế ý kiến bộ, ngành đề xuất lấy số liệu từ các báo cáo đã ban hành Thông tư 15/2021/TT-BTC ngày 18/2/2021 của Bộ Tài chính đã có quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư tư công hàng tháng, hàng quý, hàng năm trong đó đã có yêu cầu báo cáo kế hoạch và thực hiện kế hoạch đầu tư công, danh mục các dự án, công trình thực hiện
thuộc nguồn vốn đầu tư công do các Bộ ngành quản lý và lấy thông tin từ Bộ Kế hoạch đầu tư quản lý: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) giải trình làm rõ như sau: Số liệu báo cáo thu thập thông tin từ các biểu mẫu này là số liệu vốn đầu tư thực tế phát sinh trong kỳ báo cáo, không phải số liệu vốn đầu tư giải ngân hiện bộ, ngành đang báo cáo.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu sửa trực tiếp bản dự thảo và trong danh mục biểu báo cáo sẽ tách riêng 3 biểu mẫu này thành mục 24. Biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với bộ, ngành sử dụng vốn đầu tư công và đã được thể hiện cụ thể trong Tờ trình Chính phủ.

	7
	Bộ Quốc phòng
	Đối với lực lượng quân đội, lực lượng công an, lực lượng cơ yếu, nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (dân số, lao động), đề nghị Bộ KHĐT phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng các văn bản QPPL, hướng dẫn cụ thể, xây dựng hành lang pháp lý về xây dựng cơ sở dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của đơn vị
	×
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) sẽ phối hợp khi Bộ Quốc phòng yêu cầu.

	8
	Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn
	1. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
1.1. Về danh mục biểu mẫu: Đề nghị thống nhất nội dung biểu mẫu một số chỉ tiêu về sản xuất và sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản (biểu 006.Q/BCB-NNPTNT và 007/BCB-NNPTNT) với dự thảo quy định về nội dung chỉ tiêu thống kê đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến góp ý và các quy định về nội dung chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định tại Nghị định 97/2016/NĐ-CP (văn bản số 1019/BKHĐT-TCTK ngày 18/02/2022).

a) Đối với các biểu mẫu số 006.Q/BCB-NNPTNT và 007/BCB-NNPTNT (về sản xuất và sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản): Đề nghị lấy số liệu của các chỉ tiêu có liên quan (mã 0801, 0802, 0803, 0804, 0805) đã giao Tổng cục Thống kê chủ trì thu thập từ các Cục Thống kê tỉnh/thành phố và không giao Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện 02 biểu này (biểu 006 và 007/BCB-NNPTNT), hoặc lược bỏ các chỉ tiêu sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản trong các biểu mẫu báo cáo số 006.Q/BCB-NNPTNT và 007/BCB-NNPTNT (chỉ nên giữ lại các chỉ tiêu liên quan đến thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh…) cho phù hợp với các nhiệm vụ đã được giao, tránh chồng chéo. 
	
	1. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
1.1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và rà soát các chỉ tiêu thống kê về sản xuất và sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản để bảo đảm thống nhất chỉ tiêu thống kê đã được quy định tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP.
a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu rà soát loại bỏ các chỉ tiêu thống kê liên quan đến các chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0801, 0802, 0803, 0804, 0805 đã giao cho Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ thu thập các thông tin về thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và các thông tin về tiến độ sản xuất cây hằng năm tại biểu 006/BCC do Bộ NN&PTNT theo dõi, điều hành để làm căn cứ ước tính, tính kêt quả sản xuất NLTS trong kỳ báo cáo. Hằng năm, tiến hành đánh giá, ước tính các thông tin ở kỳ báo cáo. Sau khi có số liệu chính thức vụ/năm thì tiến hành rà soát, cập nhật số liệu chính thức các kỳ trong năm trước.
- Đối với biểu 007/BCC: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị giữ như dự thảo, vì: Thông tin thu thập là các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất NLTS của năm báo cáo do Bộ NN và PTNT xây dựng liên quan đến các chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0801, 0802, 0803, 0804, 0805 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì thực hiện và số liệu của năm trước năm báo cáo, Tổng cục Thống kê sẽ cung cấp để Quý Bộ làm cơ sở xây dựng cho năm báo cáo.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã bổ sung các mục: Khái niệm, phương pháp tính, cách ghi biểu và nguồn số liệu vào dự thảo Biểu số 006.Q/BCB-NNPTNT và 007/BCB-NNPTNT theo dự thảo quy định tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP.

	
	
	 b) Đối với lĩnh vực trồng trọt: (1) Đề nghị bỏ các chỉ tiêu về sản xuất trồng trọt theo nội dung góp ý nêu trên, (2) Số liệu về “Diện tích mất trắng” do thiên tai, dịch bệnh mặc dù đã được quy định trong Chế độ báo cáo thống kê Ngành (Thông tư 17/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020). Tuy nhiên, số lượng tỉnh báo cáo số liệu này thường không đầy đủ và trễ hơn so với tiến độ nên không đảm bảo độ tin cậy cao để tính toán số liệu GDP và GRDP hàng quý. Do vậy đề nghị bỏ số liệu yêu cầu báo cáo chỉ tiêu này theo quý đối với năm báo cáo.
	
	b) Đối với lĩnh vực trồng trọt:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu rà soát giữ lại chỉ tiêu về tiến độ sản xuất cây hằng năm và các chỉ tiêu về mất trắng để thu thập thông tin tính giá trị sản xuất NLTS và không thu thập thông tin diện tích cây lâu năm hiện có tập trung, trồng mới tập trung và diệc tích cây lâu năm chuyển đổi. Chỉ tiêu “Diện tích mất trắng”: Số liệu quý báo cáo là số liệu ước tính, sau khi kết thúc Vụ/năm sản xuất sẽ tiến hành đánh giá lại số liệu quý. Tổng cục Thống kê sẽ phối hợp với Quý Bộ trong rà soát các cây trồng cơ bản để có nguồn thông tin Quý Bộ thực hiện báo cáo.

	
	
	c) Đối với lĩnh vực chăn nuôi: Cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo với các chỉ tiêu Dịch cúm gia cầm, dịch tả lợn Châu Phi, dịch Lở mồm long móng, dịch viêm da nổi cục, bệnh khác…Tuy nhiên, đối với chỉ tiêu “Số lượng vật nuôi được quản lý trên hệ thống đăng ký cơ sở chăn nuôi của Bộ”: Theo Luật Chăn nuôi và văn bản có liên quan quy định việc kê khai hoạt động chăn nuôi. Hiện nay Bộ Nông nghiệp và PTNT chưa hoàn thành Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia lĩnh vực chăn nuôi nên chỉ tiêu về quy mô đàn gia súc, gia cầm và sản lượng sản phẩm chăn nuôi hiện chưa thu thập được qua hệ thống nói trên, vì vậy, đề xuất chưa đưa vào chế độ báo cáo quốc gia.
	
	c) Đối với lĩnh vực chăn nuôi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên như dự thảo. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi khi thực hiện dự thảo bổ sung dòng ghi chú dưới biểu báo cáo: “Bắt đầu thực hiện từ năm 2024”.


	
	
	d) Đối với lĩnh vực thủy sản: 
(1) các chỉ tiêu “Diện tích mất trắng” và “Diện tích bị thiệt hại dưới 70%” do thiện tai, dịch bệnh được thu thập và tổng hợp qua báo cáo hành chính từ các Sở Nông nghiệp và PTNT, số liệu này thường không đầy đủ và trễ hơn so với tiến độ không đảm bảo độ tin cậy để sử dụng hàng quý. Do vậy đề nghị bỏ số liệu yêu cầu báo cáo chỉ tiêu này theo quý đối với năm báo cáo. 

(2) Chỉ tiêu “Diện tích thủy sản bị xâm nhập mặn”, hiện chưa được quy định trong Chế độ báo cáo thống kê ngành nông nghiệp và PTNT nên Bộ Nông nghiệp và PTNT không thu thập được chỉ tiêu này. 

(3) Chỉ tiêu “Số lượng tàu thuyền được đăng ký, đăng kiểm”, Bộ chỉ quản lý được số tàu thuyền được đăng ký theo quy định (số liệu theo năm), còn số tàu thuyền được đăng kiểm Bộ chỉ thu thập được từ các trung tâm đăng kiểm do Bộ quản lý còn các đơn vị được phép đăng kiểm khác (Bộ không quản lý) không báo cáo số liệu. Vì vậy, số liệu thống kê về tàu thuyền được đăng kiểm không đầy đủ.
	
	d) Đối với lĩnh vực thủy sản
(1) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tư giữ nguyên như dự thảo, lý do: Hiện nay, chưa có nguồn thông tin nào để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính các chỉ tiêu về giá trị sản xuất NLTS tốt hơn từ Quý Bộ.
(2) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tư giữ nguyên như dự thảo, lý do: Hiện nay, chưa có nguồn thông tin nào để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính các chỉ tiêu về giá trị sản xuất NLTS tốt hơn từ Quý Bộ.

(3) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu chỉ thu thập thông tin năm theo số liệu của Quý Bộ.

	
	
	d) Điều chỉnh ngày báo cáo năm là 20/4 hoặc sau thời điểm 31/3 năm sau cho phù hợp với thực tế thu thập báo cáo của Bộ. 
	
	d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tư giữ nguyên như dự thảo, vì: Số liệu năm trước năm báo cáo là số liệu chính thức năm được phân bổ theo quý.

	
	
	1.2. Đề nghị lược bỏ biểu số 009.Q/BCB-NNPTNT. Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm, do không có nguồn số liệu đảm bảo độ chính xác để thực hiện báo cáo 
	
	Đã báo cáo tiếp thu giải trình tại mục II. Các đơn vị có ý kiến

	
	
	1.3. Biểu số 010.Q/BCB-NNPTNT. Danh mục các dự án, công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do bộ, ngành quản lý: Đề nghị thay đổi kỳ báo cáo từ Quý thành Năm.
	
	Đã báo cáo tiếp thu giải trình tại mục II. Các đơn vị có ý kiến

	9
	Bộ Y tế
	1. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

1.1. Biểu 006.Q/BCBB-YT; Biểu 007.Q/BCB-YT; Biểu 008.Q/BCB-YT.
- Biểu 006.Q/BCBYT. Kế hoạch và thực hiện vốn đầu tư công do Bộ, ngành quản lý; Biểu 007.Q/BCB-YT. Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm; Biểu 008.Q/BCB-YT. Danh mục các dự án, công trình thực
hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do Bộ, ngành quản lý): Đề nghị Bộ KHĐT xem xét, bỏ nội dung biểu mẫu này do theo quy định tại Điều 45 Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công đã yêu cầu các Bộ, cơ quan trung ương và
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm. Thông tư 15/2021/TT-BTC ngày 18/2/2021 của Bộ Tài chính đã có quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư tư công hàng tháng, hàng quý, hàng năm trong đó đã có yêu cầu báo cáo kế hoạch và thực hiện kế hoạch đầu tư công, danh mục các dự án, công trình thực hiện
thuộc nguồn vốn đầu tư công do các Bộ ngành quản lý.
Ngoài ra, hiện nay, Bộ KHĐT đang sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công và Bộ Tài chính đang có hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc của Bộ Tài chính, theo đó các thông tin về đầu tư công đã được các Bộ, ngành địa phương cập nhật trên hệ thống. Do vậy, đề nghị Bộ KHĐT rà soát các quy định về báo cáo đầu tư công, tránh trùng chéo trong việc báo cáo một nội dung đã được quy định nhưng lại bắt báo cáo nhiều lần tại nhiều văn bản khác nhau.
	
	1. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
Đã báo cáo tiếp thu giải trình tại mục II. Các đơn vị có ý kiến

	
	
	1.2. Số thứ tự chung số 53: Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm đề nghị có thể điều chỉnh ngày nhận báo cáo (Báo cáo 6 tháng một lần trong năm: Ngày 18 tháng 6; Ngày 18 tháng 12).
	
	Đã báo cáo tiếp thu giải trình tại mục II. Các đơn vị có ý kiến

	
	
	1.3. Đối với số thứ tự 54: Danh mục các dự án, công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do Bộ, Ngành quản lý có thể bỏ và tập trung đầu mối để Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, vì hiện nay Bộ Y tế thường xuyên báo cáo Bộ Kế hoạch đầu tư đối với nội dung này.
	
	Đã báo cáo tiếp thu giải trình tại mục II. Các đơn vị có ý kiến

	
	
	1.4. Biểu số 001.N/BCB-YT Bác sĩ và giường bệnh: Đề nghị sửa nguồn số liệu
- Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Y tế (số công lập, hàng năm)
- Điều tra cơ sở và nhân lực y tế ngoài công lập (số ngoài công
lập, khi có điều tra).
	×
	1.4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp dự thảo

	
	
	1.5. Biểu số 002.N/BCB-YT Tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin thống nhất với Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia (chi tiết đính kèm) như sau:
Khái niệm, phương pháp tính
Tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm (uống) đầy đủ các loại
vắc xin phòng bệnh theo quy định của Bộ Y tế được xác định theo công thức:

Tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm (uống) đầy đủ vắc xin (%)

=

Số trẻ em dưới một tuổi được tiêm (uống) đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh theo quy định của Bộ Y tế trong năm xác địn
× 100

Tổng số trẻ em dưới một tuổi tuổi trong khu vực trong cùng năm


	
	1.5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên như dự thảo và giải trình làm rõ như sau: Công thức của Bộ đề xuất, nội dung này theo Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy đinh nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và hiện nay đã được sửa đổi quy định tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

	
	
	1.6. Biểu số 004.N/BCB-YT 
a) Chia theo nhóm tuổi: Đề nghị sửa “Dưới 14 tuổi” thành “Dưới 15 tuổi” và “Từ 14-19 tuổi” thành “Từ 15-19 tuổi”.
Do việc thu thập nguyên nhân tử vong của người nhiễm HIV
gặp nhiều khó khăn tại tuyến xã/phường, vì vậy Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị số liệu báo cáo về “ người tử vong do HIV/AIDS” sẽ thống kê người nhiễm HIV tử vong do tất cả các nguyên nhân.
b) Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị mục “1. Khái niệm, phương pháp tính” viết lại như sau:
“1. Khái niệm, phương pháp tính
- HIV là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Human
Immunodeficiency Virus" là vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người, làm cho cơ thể suy giảm khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh.
- AIDS là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Acquired
Immune Deficiency Syndrome" là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải do HIV gây ra, thường được biểu hiện thông qua các nhiễm trùng cơ hội, các ung thư và có thể dẫn đến tử vong.
- Người nhiễm HIV là người được cơ quan y tế phát hiện bị
nhiễm HIV theo quy định của pháp luật.
- Người tử vong do HIV/AIDS: người nhiễm HIV tử vong do
tất cả nguyên nhân.
	
	1.6. Biểu số 004.N/BCB-YT
a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo.
b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo.
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	Bộ Khoa học và Công nghệ
	1. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

1.1. Biểu số 007.Q/BCB-KHCN; Biểu số 008.Q/BCBKHCN;  Biểu số 009.Q/BCB-KHCN:
Đề nghị cân nhắc việc sử dụng 03 biểu này. Lý do: theo dự thảo Nghị định quy định chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia nhằm thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống
chỉ tiêu thống kê quốc gia trong khi các chỉ tiêu thu thập tại 03 Biểu trên không thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.
	
	1. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
Đã báo cáo tiếp thu giải trình tại mục II. Các đơn vị có ý kiến

	
	
	1.2. Biểu số 001.N/BCB-KHCN
Đề nghị bổ sung ghi chú ở mục số “4. Chia theo địa phương” là báo cáo theo chu kỳ 05 năm do số liệu được thu thập từ cuộc Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN với chu kỳ 05 năm/lần.
	×
	1.2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) tiếp thu và bổ sung vào mục thời kỳ thu thập số liệu như sau: “Số liệu có đến ngày 31/12 hàng năm. Riêng phân tổ theo địa phương kỳ công bố 5 năm”.

	
	
	1.3. Biểu số 003.2N/BCB-KHCN; Biểu số 005.2N/BCB-KHCN
Đề nghị bỏ nguồn số liệu từ Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ vì số liệu cung cấp cho 02 biểu này được thu thập từ cuộc Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với chu kỳ 02 năm/lần.
	×
	1.3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo.
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	Ủy ban dân tộc
	1. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
1.1. Biểu số 002.N/BCB-YT đề nghị thêm cột nội dung “số lượng trẻ em dân tộc thiểu số” nhằm sớm đưa ra các giải pháp bảo vệ sức khỏe trẻ em vùng dân tộc, thiểu số và miền núi
	
	1. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
1.1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên như dự thảo và giải trình làm rõ như sau: Biểu số 002.N/BCB-YT để thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số “1606 - Tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin” theo các phân tổ đã được quy định là “Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và “Vùng kinh tế - xã hội” chỉ tiêu này không có phân tổ “Dân tộc”.

	
	
	1.2. Biểu số 003.N/BCB-YT “Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng”. Phân chia theo dân tộc: kinh, dân tộc khác

Đề nghị ghi lại là: Kinh và dân tộc thiểu số
	
	1.2 Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên như dự thảo và giải trình làm rõ như sau: Biểu số 002.N/BCB-YT để thu thập chỉ tiêu thống kê quóc gia mã số “1607 - Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng” có phân tổ là “Dân tộc (Kinh/khác)”.
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	Kiểm toán nhà nước
	1. Dự thảo Nghị định:

1.1. Mục đ, K6, Điều 3: đề nghị bổ sung trường hợp báo cáo đột xuất như “khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền”
1.2. Đề nghị nghiên cứu, bổ sung thêm điều, khoản về “Ứng dụng CNTT trong thực hiện chế độ báo cáo” để bảo đảm phù hợp, khả thi và tương thích với nội dung quy định hình thức gửi báo cáo “qua hệ thống phần mềm chế độ báo cáo điện tử”.
	Tiếp thu một phần
	1. Dự thảo Nghị định:

1.1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) giữ nguyên và giải trình làm rõ như sau: Nghị định quy định chế độ báo cáo thống kê để thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê, vì vậy, các báo cáo thống kê phải thống nhất và được quy định cụ thể trong chế độ báo cáo thống kê (về đối tượng, phạm vi, thời điểm, thời kỳ báo cáo,…).

1.2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) sẽ ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin thống kê trong thu thập, xử lý thông tin thống kê.

	
	
	2. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
2.1. Đối với biểu báo cáo của Bộ KHĐT: Biểu 002.Q/BCB-KHĐT; 003.Q/BCB-KHĐT; 004.Q/BCB-KHĐT

Đề nghị nghiên cứu, bổ sung thêm báo năm và xem xét lại thời gian bổ sung chỉ tiêu số liệu giải ngân và nợ đọng vốn đầu tư
	
	2. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
2.1. Về ý kiến này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) giữ nguyên và làm rõ giải trình như sau: Các biểu mẫu này phục vụ Tổng cục Thống kê biên soạn, tổng hợp chỉ tiêu thống kê GDP, GRDP nên quy định mốc thời gian như dự thảo để báo đảm biên soạn và công bố theo (Quý, 6 tháng, 9 tháng và năm) theo các mức độ của số liệu thống kê (Ước tính, sơ bộ, chính thức). Do đó, nội dung thu thập thông tin đã có báo cáo năm: Ước tính 12 tháng; Ước thực hiện cả năm và Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo (Quý IV đã có thông tin năm).

	
	
	2.2. Biểu số 027.H/BCB-TC
Đề nghị sửa nội dung “Mặt hàng: dựa theo danh mục mặt hàng của Biểu 013.K/BCB-TC” thành “Mặt hàng: dựa theo danh mục mặt hàng của Biểu 016.K/BCB-TC”
	×
	2.2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo.

	
	
	2.3. Biểu số 023.T.BCB-TC; Biểu số 024.T/BCB-TC 
Hiện chưa có hướng dẫn về các mặt hàng chủ yếu, đề nghị bổ sung cụ thể mặt hàng chủ yếu tạo 02 biểu này để bảo đảm tính khả thi trong thực tiễn.
	×
	2.3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo.

	
	
	2.4. Đối với báo cáo của NHNN đề nghị bổ sung thêm các báo cáo tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng (theo quý)
	
	2.4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên như dự thảo và giải trình làm rõ như sau: Các biểu mẫu thống kê để thu thập các chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Vì vậy, chỉ tiêu tỷ nợ xấu không quy định trong Nghị định này nên sẽ không có biểu mẫu thu thập thông tin.

	
	
	2.5. Biểu 007.H/BCB-NHNN: Đề nghị biên tập lại nội dung phương pháp tính lãi suất cho vay, gửi tiền bình quân trên thị trường liên ngân hành “Lãi xuất liên ngân hàng bình quân quý và năm cho từng loại kỳ hạn được tính theo phương pháp bình quân số hoc giản đơn các mức lãi xuất của các giao dịch vốn thực hiện giữa các ngân hàng với nhau” do để tính lãi xuất bình quân quý, năm có sự kết hợp giữa phương pháp bình quân số học giản đơn khi tính lãi xuất bình quân thàng (Ti) và phương pháp bình quân gia quyền khi tính lãi xuất bình quân ngày (Ni)
	×
	2.5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cho ý kiến.

	
	
	2.6. Về thời gian nhận báo cáo quý: đề nghị cân nhắc, rà soát lại quy định để bảo đảm tính thống nhất, khả thi về thời gian lập, gửi giữa các báo cáo quý và quy định về kỳ báo cáo tại dự thảo NĐ (hiện thời gian nhận báo cáo quý của 1 số báo cáo: quý I ngày 18/3; quý II ngày 18/6; quý III ngày 18/9; quý IV ngày 18/12. Tuy nhiên thời gian quy định về báo cáo thống kê quý tại dự thảo NĐ “Báo cáo thống kê quý được tính bắt đầu từ ngày 01 đầu thàng đầu tiên của kỳ báo cáo thống kê cho đến hết ngày cuối cùng của tháng thứ 3 của kỳ báo cáo,…”
	×
	2.6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và rà soát các biểu mẫu báo cáo thống kê. Tuy nhiên, Nghị định quy định số liệu của các báo cáo chính thức (số liệu trong quý báo cáo). Ngoài ra, một số biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin về số liệu “Ước tính” thì thời điểm báo cáo tùy theo quy định của từng biểu mẫu (sẽ rà soát quy định tại Nghị định).
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	Tòa án nhân dân tối cao
	1. Tờ trình Chính phủ
Tờ trình: trang 7 “Tòa án nhân dân tối cao thực hiện báo cáo 02 biểu”: Biểu 002.N/BCB-TANDTC, đề nghị bảo cụm từ “chưa thu thập tổng hợp” vì chỉ tiêu này hiện TANDTC vẫn thu thập và gửi Bộ Nội vụ
	×
	1. Tờ trình Chính phủ
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo Tờ trình.

	
	
	2. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
2.1. Biểu 002N/BCB-TANDTC. 
Đề nghị bỏ biểu này, vì biểu 001N.BCB-TANDTC đã thu thập số vụ ly hôn (chỉ tiêu này sẽ biết được số người ly hôn và giới tính của người ly hôn)
	
	2. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
2.1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên như dự thảo và giải trình làm rõ như sau: Biểu này thu thập thông tin phục vụ biên soạn, tổng hợp chỉ tiêu thống kê “Tuổi lý hôn trung bình” đã được quy định tại chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số “0112 - Số vụ ly hôn và tuổi ly hôn trung bình”. 

	
	
	2.2. Đối với phân tổ thành thị/nông thôn: khó thực hiện phân tổ này do thực tế dễ thay đổi theo tình hình phát triển kinh tế, xã hội của các đơn vị hành chính
	
	2.2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên như dự thảo và giải trình làm rõ như sau: Các biểu mẫu thu thập thông tin phục vụ biên soạn chỉ tiêu thống kê quốc gia theo quy định tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP. Do đó, các chỉ tiêu thống kê có phân tổ “thành thị” và “nông thôn” sẽ được quy định tại các biểu mẫu thống kê. 

	
	
	2.3. Về độ tuổi ly hôn: hiện nay, trong hệ thống chỉ tiêu thống kê của Tòa án mới thu thập được độ tuổi theo nhóm “Vợ chồng từ 18-30 tuổi” còn nếu thu thập theo dự thảo về độ tuổi ly hôn “đủ 18 tuổi, 19 tuổi, 20 tuổi,…” trên thực tế là không đủ nhân lực thực hiện (công tác thống kê tòa án là các Thư ký phiên tòa làm công tác kiêm nhiệm).
	
	2.3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên như dự thảo và giải trình làm rõ như sau: Biểu này thu thập thông tin phục vụ biên soạn, tổng hợp nội dung “Tuổi lý hôn trung bình” đã được quy định tại chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số “0112 - Số vụ ly hôn và tuổi ly hôn trung bình”. Theo công thức tính (Tuổi lý hôn trung bình = Tổng số tuổi của nhũng người ly hôn chia cho tổng số người lý hôn) nên thiết kế như dự thảo mới có đủ thông tin thống kê tính theo quy định.

	
	
	2.4. Các nội dung yêu cầu báo cáo tại Biểu 004.Q/BCB-TANDTC và biểu 006.Q/BCB-TANDTC, đề nghị cân nhắc không thu thập thêm vì sẽ bị trùng lặp vì Tòa án nhân dân tối cao hàng tháng, quý đều cập nhật báo cáo giải ngân lên hệ thống đầu tư công gửi Bộ KHĐT
	
	2.4. Đã báo cáo tiếp thu giải trình tại mục II. Các đơn vị có ý kiến



	
	
	2.5. Biểu 005.Q/BCB-TANDTC quy định về thời hạn báo cáo theo quý là không phù hợp. Đề nghị cân nhắc nên để thời hạn báo cáo theo năm vì đặc thù các trụ sở làm việc của hệ thống tòa án được tính toán và xác định quy mô, năng lực thiết kê ngay từ khâu phê duyệt chủ trương đầu tư, hầu như không thay đổi trong quá trình thực hiện.
	
	2.5. Đã báo cáo tiếp thu giải trình tại mục II. Các đơn vị có ý kiến



	
	
	2.6. Về quy định thời hạn gửi báo cáo trong dự thảo là không hợp lý vì thời điểm đến ngày 18 của tháng cuối quý không thể tổng hợp chính xác số liệu giá trị khối lượng thực hiện thực tế của cả quý. Đề nghị xác định lại thời điểm báo cáo cho phù hợp.
	
	2.6. Đã báo cáo tiếp thu giải trình tại mục II. Các đơn vị có ý kiến



	14
	Bộ Công thương
	1. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
1.1. Biểu 001.N/BCB-CT, 002.N/BCB-CT

Đề nghị sửa nguồn số liệu là chương trình điều tra thống kê quốc gia
	×
	1. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
1.1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo (Bổ sung nguồn số liệu từ cuộc điều tra thống kê quốc gia “Điều tra loại hình hạ tầng thương mại phổ biến”.

	
	
	1.2. Biểu 002.N/BCB-CT

Đề nghị bỏ cột “Loại hình khác” (cột số 6, 13)
	×
	1.2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo

	
	
	1.3. Biểu 003.N/BCB-CT

Đề nghị sửa lại theo phụ lục đính kèm (Bỏ loại hình khác và bổ sung cột “Tổ chức/cá nhân”).
	×
	1.3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo.

	
	
	1.4. Biểu số 006.Q/BCB-CT

Đề nghị sửa lại kỳ báo cáo là “tháng”; sử dụng đúng biểu mẫu 01a/TTKHN được quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/12/2021 của BTC quy định chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thanh toán vốn đầu tư công. Ngoài ta, có thể sử dụng dữ liệu này của BTC để giảm gánh nặng báo cáo cho các bộ, ngành
	
	1.4. Đã báo cáo tiếp thu giải trình tại mục II. Các đơn vị có ý kiến



	
	
	1.5. Biểu số 007.Q/BCB-CT

Đề nghị sửa lại kỳ báo cáo là “năm”
	
	1.5. Đã báo cáo tiếp thu giải trình tại mục II. Các đơn vị có ý kiến

	
	
	1.6. Biểu số 008.Q/BCB-CT

Đề nghị sửa lại kỳ báo cáo là “Năm; Khi có điều chỉnh kế hoạch” theo quy định tại K4,5 Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư
	
	1.6. Đã báo cáo tiếp thu giải trình tại mục II. Các đơn vị có ý kiến
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	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	1. Tờ trình Chính phủ và dự thảo báo cáo Tổng kết

Đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phần “Khó khăn, vướng mắc” liên quan đến NHNN, cụ thể như sau:

1.1. Tại điểm 2 Mục I dự thảo Tờ trình Chính phủ và Mục II dự thảo Báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia ban hành theo Nghị định số 60/2018/NĐ-CP có nêu khó khăn, bất cập liên quan đến chỉ tiêu Huy động vốn theo tỉnh, thành phố (Biểu 002.H/BCB-NHNN) và đặt ra vấn đề về sự không phù hợp. Tuy nhiên, tại Mục III “Đề xuất, kiến nghị” không nêu rõ giải pháp xử lý (Bỏ mẫu biểu 002.H/BCB-NHNN). Trường hợp vẫn quy định, đề nghị nêu rõ tại biểu là số liệu được tổng hợp từ các chi nhánh của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố (bao gồm cả các khách hàng trong và ngoài địa bàn tỉnh, thành phố).

1.2. Bổ sung vướng mắc khi báo cáo Biểu mẫu số 007.H/BCB-NHNN “Cán cân thanh toán quốc tế”: Biểu số 007.H/BCB-NHNN thu thập 2 chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định tại Luật Thống kê năm 2015 (mã số 0707 “Cán cân thanh toán quốc tế” và mã số 0709 “Vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam và Việt Nam ra nước ngoài”). Tuy nhiên, chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0709 đã nằm trong chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0707. Do đó, việc báo cáo chỉ tiêu 0709 bị trùng lắp. Để khắc phục vướng mắc này, hiện nay, chỉ tiêu “Vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam và Việt Nam ra nước ngoài” không còn trong danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê năm 2021.

1.3. Bổ sung khó khăn về phương thức gửi báo cáo: Theo quy định tại mục 7, Điều 3, Nghị định 60/2018/NĐ-CP quy định “Các báo cáo thống kê được thực hiện bằng 2 hình thức: Bằng bản giấy (văn bản) và qua hệ thống phần mềm chế độ báo cáo điện tử”. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các cơ quan Nhà nước đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc gửi, nhận báo cáo bằng hình thức điện tử kèm theo chữ ký số. Đồng thời, Tổng cục Thống kê đã triển khai việc thực hiện việc gửi, nhận các báo cáo thuộc Chế độ báo cáo thống kê ban hành theo Nghị định số 60/2018/NĐ-CP trên ứng dụng chế độ báo cáo thống kê điện tử từ ngày 01/4/2020 (tại công văn số 288/TCTK-PPCĐ ngày 06/3/2020). Do đó, việc yêu cầu các báo cáo bằng hình thức văn bản không cần thiết và tạo gánh nặng cho đơn vị báo cáo.
1.4. Bổ sung vướng mắc về việc sử dụng số liệu, thông tin: Định kỳ, NHNN cung cấp số liệu cho Tổng cục Thống kê theo quy định tại Nghị định 60/2018/NĐ-CP nhằm mục đích thu thập thông tin đầu vào để biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia và phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê trong Niên giám Thống kê. Tuy nhiên, hàng năm, NHNN vẫn nhận được công văn đề nghị cung cấp số liệu phục vụ Niên giám Thống kê từ Tổng cục Thống kê. Như vậy, việc cung cấp nhiều lần cùng một số liệu sẽ gây gánh nặng báo cáo cho đơn vị thực hiện.
	x
	1. Tờ trình Chính phủ và dự thảo báo cáo Tổng kết

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) tiếp thu và hoàn thiện dự thảo

	
	
	2. Nghị định
2.1. Điểm 2 Điều 3 Phần I của Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia: Theo dự thảo Nghị định, Phụ lục I là “Nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia” còn Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê là Phần II của Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia: Đề nghị rà soát dẫn chiếu Phụ lục I (Danh mục biểu mẫu báo cáo)
	×
	2. Nghị định

2.1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo để bảo đảm tính thống nhất.

	
	
	2.2. Điểm 9 Điều 3 Phần I của Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia:
- Không yêu cầu thực hiện đồng thời hai hình thức báo cáo là bằng giấy (văn bản) và qua hệ thống phần mềm báo cáo điện tử;

- Đề nghị chỉ yêu cầu báo cáo điện tử, việc báo cáo bằng giấy (văn bản) chỉ thực hiện khi chưa triển khai được hệ thống phần mềm báo cáo điện tử.
	×
	2.2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên như dự thảo và giải trình làm rõ như sau: Không yêu cầu thực hiện đồng thời hai hình thức, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện gửi nhận báo cáo thống kê. Tuy nhiên, trong quy định vẫn ghi 2 hình thức để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

	
	
	2.3. Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa được ban hành. Do đó, NHNN chưa đủ cơ sở để góp ý dự thảo Nghị định quy định nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia để đảm bảo thống nhất.
	×
	2.3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu rà soát biểu mẫu Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để bảo đảm tính thống nhất. Sau khi Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ban hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục xin ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để thống nhất trước khi trình Chính phủ ban hành Nghị định.

	
	
	3. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

3.1. Biểu 001.H/BCB-NHNN

a) Bỏ kỳ báo cáo năm, lý do: Số liệu tiền tệ là số liệu thời điểm, do đó, số liệu năm cũng chính là số liệu quý IV của năm báo cáo. Do đó, việc quy định kỳ báo cáo là quý, năm đối với các biểu mẫu này sẽ bị trùng lặp số liệu gây gánh nặng cho đơn vị thực hiện báo cáo. 
b) Bổ sung tên cột là “Chỉ tiêu” tại cột A của phần mẫu biểu báo cáo.
	×
	3. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

3.1. Biểu 001.H/BCB-NHNN
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo

	
	
	3.2. Biểu 002.H/BCB-NHNN

a) Bỏ kỳ báo cáo năm.

b) Bổ sung tên cột là “Chỉ tiêu” tại cột A của phần mẫu biểu báo cáo.

c) Sửa công thức tính chỉ tiêu mã số 14 (trang 8): Mã 14 = Mã 15 +…+ Mã 28

d) Phần giải thích biểu mẫu, mục 3 “Nguồn số liệu”, trang 14

Đề nghị sửa lỗi chính tả thành: “Chế độ báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.”

đ) Phần giải thích biểu mẫu, mục 1 “Khái niệm, phương pháp tính”, trang 13: Hiện nay, NHNN đang tổng hợp số liệu từ các chi nhánh của các tổ chức tín dụng trên địa bàn (bao gồm cả các khách hàng trong và ngoài địa bàn tỉnh, thành phố). Vì vậy, số liệu tổng hợp không phản ánh chính xác việc huy động vốn và cho vay đối với các đối tượng là khách hàng trên địa bàn.

Đề nghị bổ sung “Số liệu huy động vốn, dư nợ tín dụng được tổng hợp từ các chi nhánh của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố (bao gồm cả các khách hàng trong và ngoài địa bàn tỉnh, thành phố).”
	×
	3.2. Biểu 002.H/BCB-NHNN

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo

	
	
	3.3. Biểu 003.H/BCB-NHNN
a) Bỏ kỳ báo cáo năm.

b) Bổ sung tên cột là “Chỉ tiêu” tại cột A của phần mẫu biểu báo cáo.

c) Chỉnh sửa cột 1 từ “Tổng số (Tỷ đồng)” thành “Dư nợ tín dụng (Tỷ đồng)”.
d) Phần giải thích biểu mẫu, mục b “Phương pháp tính”, trang 16: Đề nghị chỉnh sửa thành “Số dư các khoản cấp tín dụng tại ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho các tổ chức và cá nhân là người cư trú của Việt Nam thuộc khu vực thể chế phi tài chính, khu vực thể chế hộ gia đình, khu vực thể chế không vì lợi nhuận phục vụ hộ gia đình, các tổ chức tài chính không phải là tổ chức tín dụng như bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, bảo hiểm xã hội Việt Nam, quỹ đầu tư phát triển tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp bảo hiểm, quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức không phải tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ thanh toán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán,... phân theo loại tiền (đồng Việt Nam, ngoại tệ), phân theo kỳ hạn (ngắn hạn, trung và dài hạn).”

đ) Phần giải thích biểu mẫu, mục 3 “Nguồn số liệu”, trang 17

Đề nghị bổ sung tên đối tượng cho chính xác: “Báo cáo cân đối tài khoản kế toán của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.”
	×
	3.3. Biểu 003.H/BCB-NHNN

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo

	
	
	3.4. Đối với 02 mẫu biểu (Biểu 004.H/BCB-NHNN “và Biểu 005.H/BCB-NHNN có sự sửa đổi về kết cấu và bổ sung các thông tin yêu cầu so với Nghị định 60/2018/NĐ-CP. Tuy nhiên, Quý Bộ không nêu rõ lý do cần thiết sửa đổi gây khó khăn nhất định cho NHNN trong việc xem xét yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo (do số lượng báo cáo của tổ chức tín dụng hiện nay là rất lớn). 

Biểu 004.H/BCB-NHNN chưa định nghĩa khái niệm “loại hình kinh tế”. Trong khi đó, hiện nay, NHNN thu thập số liệu dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo loại hình tổ chức và cá nhân. Do đó, NHNN đề nghị làm rõ khái niệm “loại hình kinh tế” để có căn cứ hướng dẫn và yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo. 

Mặt khác, nguồn số liệu báo cáo hiện nay NHNN thu thập và tổng hợp không có đầy đủ thông tin để cung cấp cho Quý Bộ. Để có thông tin để cung cấp theo như đề nghị tại dự thảo Nghị định, NHNN phải thu thập từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Vì vậy, nếu hiệu lực thi hành Nghị định từ ngày 01/01/2023 sẽ không đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện. NHNN đề nghị Quý Bộ cân nhắc về thời hạn hiệu lực thi hành của Nghị định trên cơ sở cân nhắc khả năng các bộ, ngành triển khai thực hiện (trong đó NHNN cần chuẩn bị nhân lực, công nghệ… và phải triển khai đến các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài). Trường hợp dự thảo Nghị định vẫn quy định hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023, trong khi NHNN chưa ban hành thông tư thay thế Thông tư 35/2015/TT-NHNN và thông tư 11/2018/TT-NHNN, NHNN đề nghị tiếp tục gửi Quý Bộ số liệu (Biểu 004.H/BCB-NHNN và Biểu 005.H/BCB-NHNN) theo như số liệu hiện nay NHNN cung cấp tại Nghị định 60/2018/NĐ-CP. 
	
	3.4. Biểu số 004.H/BCB-NHNN và Biểu 005.H/BCB-NHNN
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình làm rõ như sau: 

+ Việc thay đổi biểu mẫu này so với Nghị định 60/2018/NĐ-CP nhằm bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp 2020.
+ Loại hình kinh tế: Để có thông tin thống kê phục vụ biên soạn chỉ tiêu thống kê quốc gia, đặc biệt là chỉ tiêu thống kê quốc gia về lĩnh vực tài khoản quốc gia GDP theo phân tổ “Loại hình kinh tế” (Tổng cục Thống kê căn cứ vào loại hình tổ chức và loại hình sở hữu để sắp xếp các đơn vị theo loại hình kinh tế) và đã được gải thích cụ thể ở mục khái niệm, phương pháp tính của biểu mẫu (đã được quy định trong các chỉ tiêu thống kê quốc gia như: chỉ tiêu quốc gia mã số 0304).
+ Về thời gian thực hiện sẽ được quy định tại Hiệu lực thi hành theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Hiện này, Nghị định quy định này đã điều chỉnh thời gian trình Chính phủ Tháng 3/2023. Nếu cần thời gian áp dụng đề Nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho ý kiến bổ sung Điều khoản chuyển tiếp quy định trong Nghị định này.

	
	
	3.4.1 Biểu 004.H/BCB-NHNN
a) Bỏ kỳ báo cáo năm.

b) Bổ sung tên cột là “Chỉ tiêu” tại cột A của phần mẫu biểu báo cáo.

c) Chỉnh sửa cột 1 từ “Tổng số (Tỷ đồng)” thành “Dư nợ tín dụng (Tỷ đồng)”.

d) Liên quan đến chỉ tiêu tại mẫu biểu báo cáo

- Đề nghị Quý Bộ nêu rõ lý do cần thiết thay đổi kết cấu và bổ sung thông tin mẫu biểu để NHNN cân nhắc, xem xét yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo.

- Đề nghị gộp chỉ tiêu 1.1 với 1.2 thành “Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ” và gộp chỉ tiêu 1.3 với 1.4 thành “Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”.

- Đề nghị bỏ yêu cầu báo cáo chi tiết chỉ tiêu “Công ty trách nhiệm hữu hạn có vốn đầu tư nước ngoài” và “Công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài” mà xem xét gộp 2 loại hình này thành 1 chỉ tiêu “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”.

đ) Phần giải thích biểu mẫu, mục b “Phương pháp tính”
Đề nghị chỉnh sửa nội dung phù hợp với nội dung NHNN đề nghị chỉnh sửa tại mục 6b.

e) Phần giải thích biểu mẫu, mục b “Phương pháp tính” (trang 20): Đề nghị sửa thành “Số dư các khoản cấp tín dụng tại ngày cuối cùng của kỳ báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho các tổ chức và cá nhân là người cư trú của Việt Nam thuộc khu vực thể chế phi tài chính, khu vực thể chế hộ gia đình, khu vực thể chế không vì lợi nhuận phục vụ hộ gia đình, các tổ chức tài chính không phải là tổ chức tín dụng như bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, bảo hiểm xã hội Việt Nam, quỹ đầu tư phát triển tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp bảo hiểm, quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức không phải tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ thanh toán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán,... phân theo loại hình tổ chức và cá nhân…”
	×
	3.4.1 Biểu 004.H/BCB-NHNN

a, b, c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo.
d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình và làm rõ như sau: Việc thay đổi biểu mẫu này so với Nghị định 60/2018/NĐ-CP nhằm bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp 2020. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu ý kiến của Ngân hàng nhà nước vào dự thảo kèm theo.

đ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo theo đề xuất của NHNN.
e) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo.



	
	
	3.4.2. Biểu 005.H/BCB-NHNN
a) Bỏ kỳ báo cáo năm.

b) Bổ sung tên cột là “Chỉ tiêu” tại cột A của phần mẫu biểu báo cáo.

c) Liên quan đến chỉ tiêu báo cáo

- Đề nghị Quý Bộ nêu rõ lý do cần thiết thay đổi kết cấu và bổ sung thông tin mẫu biểu để NHNN cân nhắc, xem xét yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo;

- Hiện nay, NHNN đang dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 35/2015/TT-NHNN, NHNN dự kiến thu thập thông tin liên quan đến “Tín dụng phục vụ nhu cầu đời sống” bao gồm các chỉ tiêu: (1) Mua nhà ở; thuê, thuê mua nhà ở; xây dựng, sửa chữa nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây nhà ở; (2) Mua, thuê, thuê mua phương tiện đi lại; (3) Chi phí học tập, khám, chữa bệnh, du lịch, văn hóa, thể dục, thể thao; (4) Mua đồ dùng, trang thiết bị gia đình; (5) Chi phí khác cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày của cá nhân, hộ gia đình; (6) Theo phương thức thấu chi trên tài khoản của cá nhân (loại trừ số dư cho vay theo phương thức thấu chi trên tài khoản thanh toán của cá nhân để đáp ứng các nhu cầu vốn tại các dòng (1) đến (5)); (7) Dư nợ tín dụng qua thẻ tín dụng.

Do vậy, NHNN gửi Quý Bộ nội dung nêu trên để tham khảo và xem xét chỉnh sửa cho phù hợp.

d) Phần giải thích biểu mẫu, mục b “Phương pháp tính” (trang 26): Đề nghị sửa thành “Số dư các khoản cấp tín dụng tại ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho các tổ chức và cá nhân là người cư trú của Việt Nam thuộc khu vực thể chế phi tài chính, khu vực thể chế hộ gia đình, khu vực thể chế không vì lợi nhuận phục vụ hộ gia đình, các tổ chức tài chính không phải là tổ chức tín dụng như bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, bảo hiểm xã hội Việt Nam, quỹ đầu tư phát triển tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp bảo hiểm, quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức không phải tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ thanh toán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán,...”
	
	3.4.2. Biểu 005.H/BCB-NHNN

a, b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo.
c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình làm rõ như sau: Việc thay đổi kết cấu và bổ sung Mục II “Tín dụng phục vụ nhu cầu đời sống” nhằm đáp ứng việc phân bổ phí dịch vụ trung gian tài chính được đo lường gián tiếp (FISIM) cho tiêu dùng trung gian (hoạt động sản xuất kinh doanh) và cho tiêu dùng cuối cùng (nhu cầu đời sống) theo đúng khuyến nghị của thống kê Liên hợp quốc, phục vụ việc biên soạn GDP đầy đủ và chính xác hơn. Ngoài ra, việc thay đổi này cũng giúp NHNN thống kê dư nợ tín dụng theo mục đích của khoản vay thuận tiện và phù hợp với thực tế hơn. 

- Tiếp thu ý kiến của NHNN về 07 chỉ tiêu của “Tín dụng phục vụ nhu cầu đời sống”.
d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo

	
	
	3.5. Biểu 006.H/BCB-NHNN
a) Tại Mục số thứ tự 151 biểu 006.N/BCB-NHNN (Phần II Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê); Mục số thứ tư 6 biểu 006.N/BCB-NHNN (Phần biểu mẫu báo cáo áp dụng với NHNN, trang 1); Biểu số 006.N/BCB-NHNN (Phần mẫu biểu báo cáo, trang 27):

Đề nghị sửa cột “Ngày nhận báo cáo” của biểu 006.N/BCB-NHNN thành “Số chính thức năm: 180 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ báo cáo”.

b) Phần giải thích biểu mẫu, mục 3 “Nguồn số liệu” (trang 28)

Bổ sung nội dung “Dữ liệu về danh sách người có tài khoản Mobile Money của Bộ Thông tin và truyền thông” vào Mục 3 “Nguồn số liệu”
	
	3.5. Biểu 006.H/BCB-NHNN

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo.
b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo.



	
	
	3.6. Biểu 007.H/BCB-NHNN
a) Mẫu biểu báo cáo Phần A “Lãi suất tiền gửi và cho vay” (trang 29): Đề nghị chỉnh sửa nội dung tại Phần A: Lãi suất tiền gửi và cho vay (theo biểu mẫu đính kèm)
b) Phần giải thích biểu mẫu báo cáo; mục “Khái niệm” (trang 31): sửa lại như sau:

Lãi suất là giá phải trả cho việc sử dụng vốn. Lãi suất tiền gửi là tỷ lệ giữa số tiền lãi so với số tiền gửi. Lãi suất cho vay là tỷ lệ giữa số tiền lãi với số tiền cho vay. Lãi suất liên ngân hàng là lãi suất của các giao dịch đi vay, cho vay, gửi tiền, nhận tiền gửi giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với nhau

c) Phần giải thích biểu mẫu báo cáo; mục phương pháp tính (trang 31): sửa lại như sau:

Lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay được báo cáo theo mức lãi suất thực hiện đối với số dư tiền gửi và tiền vay. Lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân quý và năm cho từng loại kỳ hạn được tính theo phương pháp bình quân gia quyền giữa số dư tiền gửi/dư nợ cho vay với lãi suất tiền gửi/lãi suất cho vay tương ứng áp dụng cho khoản tiền gửi/cho vay đó.
	
	3.6. Biểu 007.H/BCB-NHNN

a) , b) c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình làm rõ như sau: Nội dung này đã được quy định tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP (có quy định về lãi suất phát hành giấy tờ có giá).



	
	
	3.7. Biểu 008.H/BCB-NHNN
Phần giải thích biểu mẫu, Mục 1 “Khái niệm, phương pháp tính” (trang 37), sửa lại:

Lỗi và sai sót (D) = E – (A + B + C)
	×
	3.7. Biểu 008.H/BCB-NHNN

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo.
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	Bộ Nội vụ
	1. Tờ trình Chính phủ và Báo cáo Tổng kết
Tại Báo cáo tổng kết tình hình và Dự thảo tờ trình Chính phủ nêu “Bộ Nội vụ: Phần mềm gửi báo cáo thống kê chưa hoàn thiện để áp dụng thống nhất” là chưa phản ánh đúng thực tế. Về việc này, Bộ Nội vụ đề nghị Tổng cục Thống kê hoàn thiện lại cho phù hợp, cụ thể: - Bộ Nội vụ đã triển khai Chế độ báo cáo thống kê từ năm 2018 qua việc ban hành 02 thông tư: Thông tư số 03/2017/TT-BNV ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ và Thông tư số 03/2018/TT-BNVquy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. Năm 2019, Bộ Nội vụ đã xây dựng và triển khai Phần mềm báo cáo thống kê ngành Nội vụ (Phần mềm) nhằm thu thập dữ liệu theo quy định. Cho đến nay, phần mềm vận hành ổn định, các cơ quan nhà nước đã quan tâm, chú trọng cập nhật dữ liệu trên hệ thống này. - Sau thời gian triển khai, hệ thống chỉ tiêu thống kê này cần được rà soát và hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu quản lý của các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, nhằm thống nhất, đơn giản hóa chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ (Chế độ báo cáo thống kê quốc gia, Chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ), Bộ Nội vụ đang tiến hành sửa đổi Chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ, hoàn thành trong năm 2022. Sau đó, Bộ Nội vụ sẽ nâng cấp Phần mềm trong năm 2023 để triển khai đồng bộ.
	
	1. Tờ trình Chính phủ và Báo cáo Tổng kết
Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình và làm rõ như sau: Ý kiến này là Bộ Nội vụ phản ánh về phần mềm gửi nhận Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia do Tổng cục Thống kê xây dựng chưa hoàn thiện (Không phải là Tổng cục Thống kê phản ánh về phần thống kê do Bộ Nội vụ xây dựng).
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	Bộ Tư pháp
	1. Về sự cần thiết: nhất trí
	
	

	
	
	2. Về dự thảo Nghị định: để trình Chính phủ ban hành Nghị định dưới dạng văn bản QPPL, nội dung dự thảo phải phải bảo đảm các yêu cầu tại Điều 2 Luật ban hành VBQPPL 2015 (sửa đổi, bổ sung 2020). Tuy nhiên, dự thảo đang được thiết kế theo hướng tách riêng phần quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê (gồm các nội dung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nội dung chế độ báo cáo,…). Để bảo đảm kỹ thuật soạn thảo VBQPPL, cũng như tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, rõ ràng, cụ thể cho việc thi hành, đề nghị nghiên cứu đưa các nội dung tại Phần quy định chi tiết vào nội dung dự thảo Nghị định, đồng thời xây dựng, chỉnh lý dự thảo theo Mẫu số 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP)
	x
	2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và hoàn thiện dự thảo theo Luật ban hành văn bản các văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định quy định trực tiếp)

	
	
	3. Điều 3 dự thảo thời gian có hiệu lực phù hợp với với K2 Điều 2 Luật Thống kê 2021. Tuy nhiên, để dự liệu những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình soạn thảo văn bản đến không bảo đảm tiến độ đề ra, đề nghị cân nhắc việc quy định cụ thể thời điểm có hiệu lực tại dự thảo Nghị định
	x
	3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu thời gian có hiệu lực của văn bản


	
	
	4. Khoản 9 Điều 3: Để giảm tải báo cáo và tránh trùng lặp, đề nghị nghiên cứu, cân nhắc quy định này theo hướng chỉ nên áp dụng một trong 02 hình thức gửi báo cáo trên. 
	x
	4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên như dự thảo và giải trình làm rõ như sau: Không yêu cầu thực hiện đồng thời hai hình thức, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện gửi nhận báo cáo thống kê. Tuy nhiên, trong quy định vẫn ghi 2 hình thức để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

	
	
	5. Để bảo đảm sự thống nhất với Nghị định  quy định nội dung chỉ tiêu thống kê quốc gia, đề nghị rà soát, cập nhật thông tin và nội dung của Nghị định này sau khi được ban hành để xây dựng nội dung dự thảo NĐ
	x
	5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu rà soát biểu mẫu Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để bảo đảm tính thống nhất. Sau khi Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ban hành.

	
	
	5. Về PL1, 2: nội dung dự thảo danh mục biểu mẫu và biểu mẫu áp dụng đối với từng bộ, ngành có liên quan đến chức năng của các bộ như Bộ Ngoại Giao, Bộ QP, BCA, BNG, … Do đó, Bộ KHĐT cần phối hợp chặt chẽ với các bộ nghiên cứu, xác định nội dung để bảo đảm tính khả thi và thống nhất trong việc sử dụng thuật ngữ chuyên ngành
	x
	5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn xin ý kiến bộ, ngành (Công văn số 6348/BKHĐT-TCTK ngày 09/9/2022 đề nghị bộ, ngành tham gia góp ý kiến).

	
	
	6. Các biểu mẫu của BTP:
6.1. Biểu 001.N/BCB-TP: Hiện nay không thu thập trực tiếp số liệu cột (3) mà được tính toán gián tiếp qua số liệu của cột (1), (2). Đề nghị chỉnh lý cách hướng dẫn tỉnh ở biểu cột (3) = cột (1) - cột (2)
	x
	6.1. Bộ Kế hoạch và Đầu tiếp thu bổ sung “3 = 1-2” của Biểu 001.N/BCB-TP.

	
	
	6.2. Biểu 002.N/BCB-TP
a) Đối với phân tổ kép chia theo dân tộc, đồng thời chia theo giới tính (mã số 02, 03) hiện nay chưa thu thập được thông qua chế độ báo cáo của BTP. Do đó, để bảo đảm tính khả thi cũng như có thêm thời gian nghiên cứu, đánh giá khả năng thu thập, trích xuất số liệu này từ hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, đề nghị bỏ phân tổ kép này hoặc quy định thời hạn thu thập từ 2025.
b) Khái niệm, phương pháp tính: Đề nghị bỏ nội dung và công thức tính tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh vì số liệu biểu số 002.N/BCB-TP là về số trẻ em dưới 5 tuổi đã được đăng ký khai sinh, không yêu cầu tính tỷ lệ.
	Tiếp thu một phần
	6.2. Biểu 002.N/BCB-TP
a) Bộ Kế hoạch và Đầu tiếp thu, bổ sung dòng ghi chú dưới biểu báo cáo: “Riêng phân tổ kép theo dân tộc và giới tính bắt đầu thực hiện từ năm 2025”.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tiếp thu bỏ công thức tính tỷ lệ

	
	
	6.3. Biểu 003.N/BCB-TP
Đối với 02 phân tổ kép “chia theo dân tộc” đồng thời chia theo giới tính (cột 2, 3) và thời điểm đăng ký (cột 4, 5); 02 phân tổ kép (cột 4, 5) chưa thu thập được thông qua chế độ báo cáo thống kê của BTP. Do đó, để bảo đảm tính khả thi cũng như có thêm thời gian nghiên cứu, đánh giá khả năng thu thập, trích xuất số liệu từ hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tích, đề nghị nghiên cứu, bỏ 04 phân tổ kép này hoặc quy định thời hạn thu thập từ 2025.
	
	6.3. Biểu 003.N/BCB-TP

Bộ Kế hoạch và Đầu tiếp thu, bổ sung dòng ghi chú dưới biểu báo cáo: “Riêng 2 phân tổ kép: theo dân tộc và giới tính, theo dân tộc và đúng hạn, quá hạn bắt đầu thực hiện từ năm 2025”.

	
	
	6.4. Biểu 004.N/BCB-TP, Biểu 005.N/BCB-TP
a) Đề nghị bổ sung dòng số liệu “Bộ Quốc phòng” vào Biểu theo ý kiến cả Tổng cục Thi hành án dân sự tại Công văn số 1395/THADS ngày 13/5/2022 (gửi kèm CV). Đồng thời, dòng “Chia theo địa phương” đề nghị sửa thành “Ở địa phương”.
b) Đề nghị tiếp tục rà soát, chỉnh lý bảo đảm tên chỉ tiêu/phân tổ thống nhất trong dự thảo. 

Ví dụ như: tại biểu mẫu tên chỉ tiêu/phân tổ là “tổng số có điều kiện thi hành” nhưng phần khái niệm lại ghi là “việc có điều kiện”; tại biểu mẫu tên chỉ tiêu/phân tổ là “chưa có điều kiện” nhưng phần khái niệm lại ghi là “việc chưa có điều kiện thi hành”; “trong thời gian tự nguyện thi hành án” hay “số việc đang trong thời hạn tự nguyện thi hành án”; sử dụng thuật ngữ “việc” hay “vụ việc”; “tổng số có điều kiện thi hành” hay “tiền có điều kiện”...
	Tiếp thu một phần
	6.4. Biểu 004.N/BCB-TP, Biểu 005.N/BCB-TP
a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu bổ sung dòng “Trong đó: Bộ Quốc phòng”.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình và làm rõ như sau: Các chỉ tiêu đã thể hiện trên tên của biểu mẫu “tính bằng việc” và đơn vị tính đã quy định “Viêc” góc trên bên phải của biểu mẫu báo cáo thống kê.



	
	
	6.5. Biểu 006.N/BCB-TP:

a) Cột A mục 1 đề nghị sửa thành “Ở Trung ương”, mục 2 đề nghị sửa thành “Ở địa phương”.
b) Cột (1), (2), (3) thiết kế chung một mũ thể hiện tên chỉ tiêu là “Tổng số bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính” gồm cột (1) là “Tổng số” và chia ra 2 phân tổ là cột (2), cột (3).

c) Phần khái niệm, phương pháp tính: đề nghị giải thích rõ hơn nội dung khái niệm tên chỉ tiêu của cột (4), cột (5), hiện tại mới chỉ nhắc lại tên chi tiêu; đồng thời, làm rõ phần giải thích phân tố “Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” vì sao lại bao gồm cả “... quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” để bảo đảm khả thi khi thực hiện.
d) Phần phương pháp tính hướng dẫn cột (5) được hướng dẫn 2 lần, trong đó lần 2 với nội dung là “Ghi số tiền đình chỉ thi hành theo từng dòng tương ứng với cột A” nhưng trong biểu không có cột này.
	Tiếp thu một phần
	6.5. Biểu 006.N/BCB-TP:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu sửa “Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ” thành “Ở Trung ương”.
b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình và làm rõ như sau: Cột 1 là thu thập thông tin “Tổng số”, cột 2, cột 3 là các phân tổ chi tiết của cột 1.
c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đã bổ sung khái niệm cột 4, cột 5 và không ghị giải thích phân tổ “Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.
d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu sửa trực tiếp vào dự thảo


- Phần phương pháp tính có nội dung hướng dẫn “riêng trường hợp người được trợ giúp pháp lý vừa là người thuộc hộ nghèo, vừa là người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thống kê vào cột “vừa là người nghèo, vừa là người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện 

	kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” nhưng trong biểu mẫu không có cột này, đề nghị bổ sung cột “vừa là người nghèo, vừa là người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” vào biểu. 
- Đồng thời, đề nghị bỏ dòng ghi “Chia theo địa phương” để bảo đảm phù hợp, khả thi khi áp dụng.
	×
	6.6. Biểu 007.N/BCB-TP: 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu bổ sung cột “Người vừa là người thuộc hộ nghèo, vừa là người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn”.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên như dự thảo giải trình và làm rõ như sau: Biểu mẫu thu thông tin chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số “2006  - Số lượt người đã được trợ giúp pháp lý” có phân tổ là “Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và “Vùng kinh tế - xã hội” và số liệu biểu mẫu này sẽ được tổng hợp từ các địa phương.
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	Bộ Tài nguyên Môi trường
	1. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

a) Biểu số 008.2N/BCB-TNMT

- Đề nghị: Bổ sung cột 7 thông tin lượng phát thải khí nhà kính trong năm quy đổi ra CO2 tương đương (1000 tấn) đối với khí “NF3” và sửa các tiêu đề cột “Tổng lượng khí thải nhà kính trong năm (1000 tấn)” thành “Lượng phát thải khí nhà kính trong năm quy đổi ra CO2 tương đương (1000 tấn)”; “Tổng lượng khí thải nhà kính quy đổi ra CO2 tương đương trong năm (1000 tấn)” thành “Tổng lượng phát thải khí nhà kính trong năm quy đổi ra CO2 tương đương (1000 tấn)”; “Lượng khí thải nhà kính bình quân đầu người (Tấn CO2/người)” thành “Lượng phát thải khí nhà kính bình quân đầu người (Tấn CO2 tương đương/người)”; chia theo nguồn phát thải bao gồm: Năng lượng; Các quá trình công nghiệp; Nông nghiệp, sử dụng đất và lâm nghiêp; Quản lý chất thải và sửa giải thích theo các chỉ tiêu tương ứng. Lý do: Thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và quy định hiện hành của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC)
b) Biểu số 009.N/BCB-TNMT

Đề nghị thiết kế biểu thu thập thông tin từng loại nồng độ bụi PM2,5 và bụi PM10 trong môi trường không khí vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép tại các đô thị loại IV trở lên theo các loại bụi riêng (dự thảo đang thiết kế chung loại bụi).
	×
	1. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đã sửa trực tiếp vào dự thảo
b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đã sửa trực tiếp vào dự thảo
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	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	1. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

a) Biểu số 001.N/BCB-BVHTTDL: Đề nghị bỏ nội dung “Trong đó: Di tích được UNESCO công nhận di sản thế giới” và tại cột số 6 “Di tích thuộc loại hình hỗn hợp”.
	Tiếp thu một phần
	1. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đã sửa trực tiếp vào dự thảo

	
	
	b) Biểu số 002.N/BCB-VHTTDL: Đề nghị chỉnh sửa tên “1. Chia theo hạng danh sách”; sửa đổi cụm từ “công nhận” thành “ghi danh”;
	
	b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đã sửa trực tiếp vào dự thảo

	
	
	c) Biểu số 005.H/BCB-BVHTTDL: Đề nghị không đưa các chỉ tiêu mã số 04, 05… 74 với lý do sau đây: Các chỉ tiêu mã số 04, 05 … 74 (chia theo loại cơ sở phục vụ; địa phương) là những chỉ tiêu riêng biệt, có thể bị tính trùng lặp trong trường hợp một khách sử dụng dịch vụ của các cơ sở khác nhau hoặc đến các điểm đến khác nhau trong chuyến đi; khi cộng theo từng nhóm sẽ dẫn đến kết quả tổng hợp khác với số liệu tại mã số 01 do khác phạm vi và ý nghĩa thống kê. Mặt khác, theo khuyến nghị quốc tế về thống kê du lịch của Liên Hợp quốc (International Recommendations for Tourism Statistics 2008 Compilation Guide -IRTS 2008), đơn vị thống kê “khách” (visitor) và “chuyến đi” (tourism trip or visit) có một số lưu ý như: + Một khách có thể thực hiện nhiều chuyến đi trong khoảng thời gian quan sát và mỗi lần đi được tính là một khách. + Trường hợp chuyến đi của khách có nhiều điểm đến, ví dụ 3 điểm đến, thì một khách đó được tính vào số lượng khách đến mỗi điểm. Có nghĩa là nếu tổng cộng số lượng khách đến những điểm đến đó thì tính trùng lặp lượt khách đó (3 lần). Tuy nhiên, ở góc độ cấp quốc gia, khách đó chỉ được tính cho một lần - một chuyến đi. Do đó, ở cấp quốc gia (trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết nội dung Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia), không thể cộng tổng số liệu thống kê về các chuyến thăm đến các điểm đến (địa phương hoặc khu vực) để tổng hợp số liệu thống kê về số chuyến thăm hoặc số chuyến đi. + Những dữ liệu này cũng cần được cung cấp theo tiêu chí của Tổ chức Du lịch thế giới để đánh giá Mức độ toàn diện về dữ liệu thống kê du lịch hàng năm của các quốc gia. Ngoài ra, nếu cần thêm các dữ liệu phục vụ công tác quản lý, đề nghị cân nhắc bổ sung các phân tổ như: Theo hình thức chuyến đi (Khách đi theo tour; khách đi tự sắp xếp); theo phương tiện vận chuyển (đường không; đường bộ; đường biển, đường sông).
	
	c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên như dự thảo và giải trình, làm rõ như sau: Biểu mẫu thống kê thiết kế để thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số “1706 - Số lượt khách du lịch nội địa” theo các phân tổ đã quy định, bao gồm: Khách du lịch nghỉ qua đêm/trong ngày; Lượt khách do các cơ sở lưu trú/lữ hành phục vụ; Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Vùng kinh tế - xã hội. Biểu mẫu này thu thập thông tin là “Lượt khách” nên sẽ không bị tính trùng lặp.

	
	
	d) Đối với các biểu số: 006.Q/BCB-BVHTTDL và 008.Q/BCB-BVHTTDL: Đề nghị không đưa vào dự thảo Nghị định này. Theo quy định của Luật Đầu tư công, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như các Bộ, ngành, địa phương sử dụng vốn đầu tư công đều phải thực hiện việc cập nhật, báo cáo số liệu trong quý trên hệ thống đầu tư công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Do vậy, để thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đề nghị khai thác số liệu trên hệ thống thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
	
	d) Đã báo cáo tiếp thu giải trình tại mục II. Các đơn vị có ý kiến



	
	
	đ) Đối với các biểu số 007.Q/BCB-BVHTTDL: Đề nghị sửa lại thành biểu số 006.N/BCB-BVHTTDL, kỳ báo cáo “Năm”, ngày nhận báo cáo là “Ngày 31 tháng 3 năm sau báo cáo”. Về nội dung biểu, đề nghị bỏ cột 8-11, vì theo tên biểu “Năng lực mới tăng của dự án/công trình hoàn thành trong năm”, nên số liệu sẽ được thu thập và tổng hợp theo năm là phù hợp và có tính khả thi.
	
	đ) Đã báo cáo tiếp thu giải trình tại mục II. Các đơn vị có ý kiến



	
	
	e) Đối với nội dung hướng dẫn, giải thích của Biểu số 005.N/BCBBVHTTDL: 
- Về khái niệm Khách du lịch nội địa: Đề nghị bổ sung, chỉnh sửa thành “Khách du lịch nội địa là công dân Việt Nam, người nước ngoài thường trú hoặc làm việc tại Việt Nam đi du lịch trong lãnh thổ Việt Nam.” 
- Về công thức tính: 
+ Đề nghị tiếp cận theo nội hàm và phạm vi thống kê theo “chuyến đi” để phù hợp với khuyến nghị quốc tế về thống kê du lịch của Liên Hợp quốc. 
+ Đề nghị tham khảo nội dung cụ thể về Chỉ tiêu 5101 “Số lượt khách du lịch nội địa” trong Thông tư số 11/2021/TT-BVHTTDL ngày 06/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch. 
- Về nguồn số liệu: Đề nghị bổ sung “Điều tra thông tin khách du lịch nội địa”.
	
	e) Hướng dẫn Biểu số 005.N/BCBBVHTTDL

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu bổ sung “đi du lịch trong lãnh thổ Việt Nam”.
- Về công thức tính: Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên như dự thảo và giải trình làm rõ như sau: Dự thảo đã theo quy định tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu nguồn số liệu, bổ sung “Điều tra thông tin khách du lịch nội địa”. 

	20
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Đề nghị quý Bộ nghiên cứu thực hiện chuyển đổi số trong triển khai chế độ báo cáo thông kê cấp quốc gia: Triển khai nền tảng số về chế độ báo cáo trực tuyến và chế độ khai thác, chia sẻ dữ liệu trên môi trường mạng.
	×
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu sẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện báo cáo thống kê.

	
	
	1. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
a) Biểu số 001.Q/BCB-TTTT
- Không yêu cầu cung cấp số liệu ước của kỳ báo cáo. 
- Thời gian báo cáo kỳ Quý thành ngày 20 của tháng tiếp theo Quý báo cáo. 
-  Không phân tổ theo địa bàn tỉnh/TP trực thuộc Trung ương. 
- Trường hợp bảo lưu ý kiến thì đề nghị cơ quan nhà nước liên quan có văn bản hướng dẫn thực hiện (vd: ước số liệu, phân tổ địa bàn), đảm bảo tính khả thi.

b) Biểu số 002.N/BCB-TTTT

- Không phân tổ theo địa bàn tỉnh/TP trực thuộc Trung ương. 
- Trường hợp bảo lưu ý kiến thì đề nghị cơ quan nhà nước liên quan có văn bản hướng dẫn thực hiện (vd: ước số liệu, phân tổ địa bàn), đảm bảo tính khả thi.

c) Biểu số 003.Q/BCB-TTTT
- Ngày nhận báo cáo đề nghị sửa thành “Trước ngày 10 tháng tiếp theo quý báo cáo” để đồng bộ với Chế độ báo cáo thống kê ngành TTTT hiện hành. 
- Đề nghị Dự thảo định nghĩa khái niệm về các loại hình kinh tế: Kinh tế nhà nước/ngoài nhà nước/có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
d) Biểu số 005.H/BCB-TTTT

Bỏ cột “Tính đến thời điểm cuối kỳ trước so với cùng kỳ năm trước”. Lý do: Nếu không lược bỏ thì dữ liệu này sẽ lặp lại tại mỗi kỳ báo cáo một cách không cần thiết

đ) Biểu số 007.H/BCB-TTTT

Lược bỏ cột “Kế hoạch kỳ báo cáo” hoặc sửa lại thành “Dự kiến kỳ báo cáo”. Lý do: Các doanh nghiệp viễn thông hiện tự quyết định việc tăng, giảm dung lượng băng thông kết nối Internet quốc tế - tùy theo diễn biến của thị trường. Do đó, sử dụng cụm từ “Dự kiến kỳ báo cáo” sẽ phù hợp hơn.

e) Biểu số 008.N/BCB-TTTT
- Lược bỏ cột “Tổng dân số” và “Dân số được phủ sóng bởi mạng di động”. Lý do: Bộ TTTT không chủ động được các số liệu về dân số. 
- Bỏ phân loại “thành thị” và “nông thôn”. Lý do: Thông tin này hiện không thể cung cấp được từ hồ sơ hành chính, mà phải thực hiện qua điều tra, khảo sát thống kê.

g) Biểu số 009.H/BCB-TTTT: Đề nghị xem xét: Lược bỏ cột “Kế hoạch kỳ báo cáo” hoặc đổi tên thành “Dự kiến kỳ báo cáo”. Lý do: Lưu lượng Internet tùy thuộc vào hành vi, mức độ sử dụng Internet của người sử dụng dịch vụ trong kỳ báo cáo. Do đó, sử dụng cụm từ từ “Dự kiến kỳ báo cáo” phù hợp hơn.

h) Biểu số 011.N/BCB-TTTT: Đề nghị xem xét hoàn thiện phần hướng dẫn cho phù hợp với Quy định hiện hành tại Nghị định số 42/2022/NĐCP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng 1 . (Thay thế Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011).

“1. Khái niệm, phương pháp tính Tỷ lệ người dân có sử dụng dịch vụ công trực tuyến là tỷ lệ phần trăm giữa số người sử dụng dịch vụ hành chính công theo hình thức trực tuyến so với tổng dân số của kỳ báo cáo. Công thức tính: Tỷ lệ người dân có sử dụng dịch vụ công trực tuyến (%) = Số người sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến × 100 Tổng dân số Người sử dụng dịch vụ công trực tuyến là người trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm khảo sát có sử dụng dịch vụ hành chính công theo hình thức trực tuyến do cơ quan nhà nước cung cấp. Dịch vụ hành chính công là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. Mỗi dịch vụ hành chính công gắn liền với một hoặc một số thủ tục hành chính để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân. Dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo 02 mức độ như sau: a) Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. b) Dịch vụ công trực tuyến một phần: là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện quy định tại điểm a nêu trên. Cơ quan nhà nước ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số tối đa trong quá trình cung cấp và xử lý dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng trừ trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ phải hiện diện tại cơ quan nhà nước hoặc cơ quan nhà nước phải đi thẩm tra, xác minh tại hiện trường theo quy định của pháp luật.
2. Cách ghi biểu 
- Cột 1: Ghi tổng dân số (dân số trung bình) chia theo giới tính, nhóm tuổi, thành thị, nông thôn, tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội tương ứng với từng dòng của cột A. 
- Cột 2: Ghi số người dân có sử dụng dịch vụ hành chính công theo hình thức trực tuyến chia theo giới tính, nhóm tuổi, thành thị, nông thôn, tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội tương ứng với từng dòng của cột A. 
- Cột 3: Ghi tỷ lệ (%) người dân có sử dụng dịch vụ hành chính công theo hình thức trực tuyến chia theo giới tính, nhóm tuổi, thành thị, nông thôn, tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội tương ứng với từng dòng của cột A. 3. Nguồn số liệu Chế độ báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông.”
i) 012.H/BCBTTTT: Đề nghị xem xét hoàn thiện phần hướng dẫn cho phù hợp với quy định hiện hành tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng (2) . (Thay thế Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2021)

Đề nghị hoàn thiện lại như sau: 
“1. Khái niệm, phương pháp tính 
Số dịch vụ hành chính công có phát sinh hồ sơ trực tuyến là số dịch vụ công trực tuyến do các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố cung cấp có phát sinh hồ sơ trực tuyến trong kỳ báo cáo. Cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo 02 mức độ như sau: 
a) Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 
b) Dịch vụ công trực tuyến một phần: là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện quy định tại điểm a nêu trên. Cơ quan nhà nước ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số tối đa trong quá trình cung cấp và xử lý dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng trừ trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ phải hiện diện tại cơ quan nhà nước hoặc cơ quan nhà nước phải đi thẩm tra, xác minh tại hiện trường theo quy định của pháp luật. 
2. Cách ghi biểu 
- Cột 1: Ghi tổng số dịch vụ hành chính công chia theo bộ, ngành, tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội tương ứng với từng dòng của cột A.
 - Cột 2: Ghi số dịch vụ hành chính công có phát sinh hồ sơ trực tuyến chia theo bộ, ngành, tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội tương ứng với từng dòng của cột A. 
3. Nguồn số liệu Chế độ báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông.”
	
	1. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
a) Biểu số 001.Q/BCB-TTTT
Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên như dự thảo và giải trình làm rõ như sau:
- Số liệu phục vụ báo cáo thống kê theo số liệu “Ước tính”.
- Thời gian như dự thảo phục vụ số liệu báo cáo thống kê “Ước tính” theo từng quý. Căn cứ tình hình thực tế đơn vị báo cáo thống kê theo ước tính.
- Biểu mẫu thiết kế theo phân tổ, kỳ công bố của chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số “1301 - Doanh thu dịch vụ bưu chính” theo định tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
b) Biểu số 002.N/BCB-TTTT

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên như dự thảo và giải trình làm rõ như sau: Biểu mẫu thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số “1303 - Doanh thu dịch vụ bưu chính” có kỳ công bố năm, có phân tổ theo tỉnh, thành phố.
c) Biểu số 003.Q/BCB-TTTT
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên như dự thảo và giải trình làm rõ như sau: Thời gian quy định như dự thảo phục vụ số liệu báo cáo thống kê “Ước tính” theo từng quý.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình làm rõ như sau: Để thuận lợi cho mục đích thống kê theo loại hình kinh tế quy định các loại hình kinh tế (Kinh tế nhà nước/ngoài nhà nước/có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài) đã được quy định trong các chỉ tiêu thống kê quốc gia như: chỉ tiêu quốc gia mã số 0304.
d) Biểu số 005.H/BCB-TTTT

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu bỏ cột “Tính đến thời điểm cuối kỳ trước so với cùng kỳ năm trước”.
đ) Biểu số 007.H/BCB-TTTT

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa lại kết cấu biểu mẫu để phù hợp với giải thích nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (lũy kế đến cuối kỳ báo cáo).
e) Biểu số 008.N/BCB-TTTT
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu loại bỏ cột “Tổng dân số” và “Dân số được phủ sóng bởi mạng di động”.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên như dự thảo và giải trình làm rõ như sau: Chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số “1314 - Tỷ lệ dân số được phủ sóng bởi mạng di động” có phân tổ “Thành thị” và “Nông thôn”.
g) Biểu số 009.H/BCB-TTTT
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu loại bỏ cột “Kế hoạch kỳ báo cáo”.
h) Biểu số 011.N/BCB-TTTT
1. Tiếp thu và sửa trực tiếp bản dự thảo 
2. Tiếp thu và sửa trực tiếp bản dự thảo 
i) 012.H/BCBTTTT
1. Tiếp thu và sửa trực tiếp bản dự thảo 
2. Dự thảo đã đúng theo đề xuất


	
	
	Đối với biểu mẫu mà nhiều bộ, ngành cùng thực hiện (vd: các biểu mẫu về đầu tư công), đề nghị quý Bộ xem xét bổ sung biểu mẫu tổng hợp số liệu cả nước tương ứng. Đề nghị quý Bộ xem xét: Bổ sung biểu mẫu tổng hợp số liệu cả nước đối với tất cả các chỉ tiêu thuộc Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia, trong đó mỗi chỉ tiêu thống kê quốc gia được tập hợp thông tin, phân tích, so sánh tại một dòng (hoặc một số dòng nhất định) trên biểu mẫu tổng hợp - nhằm giúp người sử dụng thông tin dễ dàng có cái nhìn báo quát tình hình của cả nước.
	
	- Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên như dự thảo và giải trình làm rõ như sau: 
+ Chế độ báo cáo thống kê thu thập các chỉ tiêu thống kê từ các bộ, ngành để biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia phân công cho bộ, ngành chủ trì thực hiện và gửi Tổng cục Thống kê công bố theo quy định của Luật Thống kê (không yêu cầu bộ, ngành phân tích, so sánh như yêu cầu của Bộ TTTT. Bên cạnh đó, Bộ TTTT yêu cầu biểu mẫu tổng hợp số liệu cả nước tương ứng như nhiều bộ, ngành cùng thực hiện (vd: các biểu mẫu về đầu tư công) về nội dung này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) làm rõ như sau: Một số thông tin thu thập từ các bộ, ngành đây chỉ là nguồn thông tin đầu vào để biên soạn, tổng hợp một số chỉ tiêu thống kê (GDP, GRDP) do đó ngoài các thông tin do bộ, ngành báo cáo Tổng cục Thống kê còn phải thu thập từ các nguồn thông tin khác. Ví dụ: Đầu tư công đây chỉ thu thập từ các bộ, ngành yêu cầu báo cáo ngoài ra còn một số ngành khác Tổng cục Thống kê không yêu cầu báo cáo như: Đài Truyền hình Việt Nam; … Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. Do đó, không tổng hợp biểu mẫu như yêu cầu của Bộ TTTT.

	21
	Bộ Giao thông vận tải
	1. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
a) Biểu 001.N/BCB-GTVT:
 - Để phù hợp với Khái niệm, phương pháp tính chỉ tiêu này, đề nghị sửa cụm từ “Hàng nước ngoài quá cảnh” thành “Hàng nước ngoài quá cảnh bốc dỡ” do hàng nước ngoài quá cảnh được chia làm hai loại là đi thẳng hoặc được bốc xếp qua cảng biển Việt Nam hoặc nhập kho, bãi để đi tiếp. 

- Đề nghị thống nhất cách ghi tên các loại hàng: “Hàng xuất khẩu, Hàng nhập khẩu, Hàng xuất nội địa, Hàng nhập nội địa, Hàng nước ngoài quá cảnh” ở các mục 1, mục 2 và phần Khái niệm, phương pháp tính.
	×
	1. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đã sửa trực tiếp vào dự thảo



	
	
	b) Biểu 002.N/BCB-GTVT
Mục 2. Chia theo cấp quản lý và mục II. Năng lực bốc xếp: Đề nghị bỏ dòng Doanh nghiệp.
	×
	b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đã sửa trực tiếp vào dự thảo



	
	
	c) Biểu 003.N/BCB-GTVT

Mục Nguồn số liệu: đề nghị bỏ Cục Hàng hải Việt Nam và Doanh nghiệp cảng.
	×
	c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đã sửa trực tiếp vào dự thảo



	
	
	d) Biểu 004.N/BCB-GTVT 

Nguồn số liệu: Đề nghị sửa thành “Báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam”
	×
	d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đã sửa trực tiếp vào dự thảo



	
	
	đ) Biểu 005.N/BCB-GTVT

Mục Nguồn số liệu: Đề nghị bỏ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam”.
	×
	đ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đã sửa trực tiếp vào dự thảo



	
	
	e) Biểu 006.N/BCB-GTVT

- Đề nghị sửa phân tổ thành: I.Đường sắt quốc gia, II. Đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia, III. Đường sắt đô thị, IV. Đường sắt tốc độ cao. Trong đó, Đường sắt quốc gia và Đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia chia theo khổ đường: 1435mm, 1000mm, đường lồng (1000mm và 1435mm).

- Chia theo cấp quản lý: Đề nghị đổi “Cấp huyện” thành “Cấp khác”.
	×
	e) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đã sửa trực tiếp vào dự thảo

	
	
	g) Biểu 007.N/BCB-GTVT 
Phần khái niệm, phương pháp tính: Đề nghị sửa cụm từ “được xây dựng theo tiêu chuẩn kỹ thuật đường cao tốc và chưa đạt chuẩn đường cao tốc” thành “được xây dựng theo tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc TCVN 5729:2012, TCCS 42:2022/TCĐBVN và đường chưa đạt tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc”.
	×
	g) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đã sửa trực tiếp vào dự thảo

	
	
	h) Biểu 008.H/BCB-GTVT
 Cách ghi biểu: Đề nghị bổ sung nội dung “Đối với báo cáo định kỳ hàng tháng, số liệu được tính từ sau ngày kết thúc kỳ báo cáo tháng trước đến hết ngày kết thúc kỳ báo cáo tháng này” (Ví dụ: từ ngày 21 tháng trước đến ngày 20 tháng này). Do số liệu tai nạn giao thông là số chính thức, không ước tính theo quy định về kỳ báo cáo tháng.
	×
	h) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đã bổ sung kỳ thu thập số liệu “tháng”, “6 tháng” và “năm” vào mục cách ghi biểu.

	
	
	i) Biểu 009.Q/BCB-GTVT

Đề nghị bổ sung nội dung mục Khái niệm, phương pháp tính hoặc viện dẫn văn bản áp dụng.
	×
	i) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu bổ sung “Khái niệm, phương pháp tính” 

	
	
	k) Biểu 010.Q/BCB-GTVT 
- Về biểu mẫu: Đề nghị bỏ cột 8, 9, 10, 11 và thay bằng cột “Dự kiến cả năm” và cột “Thực hiện quý báo cáo”. Do công trình, dự án giao thông có giá trị lớn, việc đưa vào giá trị ước tính hoàn thành trong kỳ báo cáo quý hoặc năm nhưng không thực hiện được dẫn đến việc tính trùng năng lực tăng thêm của các kỳ báo cáo. Số liệu báo cáo quý nên là số thực tế và đã thống kê ở kỳ báo cáo này thì không thống kê các kỳ sau.

- Về giải thích biểu mẫu: Đề nghị sửa Cách ghi biểu cho phù hợp với Khái niệm, phương pháp tính.
	
	k) Đã báo cáo tiếp thu giải trình tại mục II. Các đơn vị có ý kiến



	
	
	l) Biểu 011.Q/BCB-GTVT
- Về biểu mẫu: Thực tế, một số dự án được cấp nhiều mã đơn vị quan hệ ngân sách (tabmis). Do đó, đề nghị sử dụng mã dự án trên hệ thống đầu tư công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thống nhất quản lý.

- Về giải thích biểu mẫu: Đề nghị bổ sung nội dung Khái niệm, phương pháp tính hoặc viện dẫn văn bản áp dụng.
	
	l) Tiếp thu bổ sung “Khái niệm, phương pháp tính” 
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	Bộ Xây dựng 
	1. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
a) Biểu số 001.N/BCB-XD
- Đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng mẫu biểu số lượng đô thị với kỳ báo cáo là năm, ngày nhận báo cáo là ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo. Lý do: theo quy định pháp luật hiện hành, Bộ Xây dựng thẩm định, công nhận hoặc trình cấp có thẩm quyền công nhận đối với các đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II, loại III, loại IV; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận đô thị loại V. Do đó, để đảm bảo thông tin chính xác, cần quy định hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng để rà soát, tổng hợp.

- Đề nghị làm rõ nội dung hướng dẫn cách ghi biểu Cột 2: Ghi mã danh mục đô thị (Ghi theo danh mục hành chính cấp xã) theo các dòng tương ứng của cột A. Lý do: đô thị có thể là đơn vị hành chính cấp xã (ví dụ như thị trấn), có thể là đơn vị hành chính cấp huyện (ví dụ thị xã, thành phố thuộc tỉnh), có thể là đơn vị hành chính cấp tỉnh (ví dụ thành phố trực thuộc Trung ương) vì vậy đề nghị có hướng dẫn cụ thể cách ghi biểu Cột 2.
	Tiếp thu một phần
	1. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
a) Biểu số 001.N/BCB-XD
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình, làm rõ nội dung này như sau:

+ Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia được thực hiện để thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (Khoản 1 Điều 41 của Luật Thống kê 2015).

+ Cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia đã được quy định tại khoản 2 Điều 41 của Luật Thống kê 2015.

Do đó, đây là chỉ tiêu thống kê quốc gia do Bộ Xây dựng chủ trì báo cáo quy định tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Vì vậy, để cố thông thống kê phục vụ biên soạn chỉ tiêu thống kê quốc gia do Bộ Xây dựng báo cáo cho Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đề nghị Bộ Xây dựng xây dựng và ban hành Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành theo Điều 42 của Luật Thống kê 2015 để thu thập tổng hợp thông tin thống kê theo quy định.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu bỏ cột 2 “Mã danh mục đô thị (Ghi theo danh mục hành chính cấp xã).

	
	
	b) Biểu số 003.N/BCB-XD, 004.N/BCB-XD 

Đề nghị điều chỉnh lại phân tổ của biểu mẫu thu thập thông tin theo hướng chỉ thu thập thông tin về số lượng, diện tích nhà ở xã hội phân theo loại hình nhà ở chung cư, nhà ở riêng lẻ; không thu thập thông tin chi tiết về nhà ở xã hội cho công nhân, nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp khu vực đô thị và nhà ở xã hội khác. Lý do: hiện nay, các thông tin, số liệu Bộ Xây dựng thực hiện thu thập thông qua hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 về xây dựng, quản lý và sử dụng Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản và Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 về xây dựng, quản lý và sử dụng Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trước đây, không phân tách để thu thập số liệu về nhà ở công nhân. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, xây dựng Luật Nhà ở, trong đó nhà ở xã hội sẽ dành cho 3 nhóm đối tượng (người có thu nhập thấp; công nhân; cán bộ, lực lượng vũ trang). Do đó, sẽ có cơ sở để cung cấp số liệu về nhà ở công nhân, tuy nhiên dự thảo Luật Nhà ở đang trong quá trình xây dựng, lấy ý kiến vì vậy cần một thời gian để Luật được ban hành và có hiệu lực. Vì vậy, trong thời điểm hiện tại đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) vẫn áp dụng việc lấy thông tin, số liệu chung về nhà ở xã hội, không phân tách cụ thể từng loại nhà ở theo đối tượng như dự thảo biểu mẫu.
	×
	b) Biểu số 003.N/BCB-XD, 004.N/BCB-XD 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp đã sửa trực tiếp vào dự thảo (thiết kế biểu mẩu theo các phân tổ là nhà ở chung cư, nhà ở riêng lẻ).

	
	
	c) Biểu số 006.Q/BCB-XD, biểu 007.Q/BCB-XD, biểu số 008.Q/BCB-XD 

- Tên biểu số 006.Q/BCB-XD và biểu số 008.Q/BCB-XD sửa lại là “Kế hoạch và thực hiện vốn đầu tư công do Bộ, ngành quản lý trong năm” và  Danh mục các dự án, công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do Bộ, ngành quản lý trong năm”.
- Tại biểu mẫu báo cáo số 006.Q/BCB-XD và biểu số 008.Q/BCB-XD có một số chỉ tiêu ( kế hoạch, khối lượng thực hiện …). Các chỉ tiêu này cũng đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định tại các văn bản khác (Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 về Quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công). Tuy nhiên, có sự khác nhau về thời điểm lấy số liệu báo cáo quy định của dự thảo này và văn bản quy định chế độ báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành. Do vậy, để đảm bảo thời gian thu thập số liệu cũng như có sự thống nhất trong các quy định về báo cáo, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát các quy định đã ban hành để quy định về thời gian lấy số liệu một số chỉ tiêu báo cáo quy định tại dự thảo thông tư này. 
	
	c) Biểu số 006.Q/BCB-XD, biểu 007.Q/BCB-XD, biểu số 008.Q/BCB-XD 

- Về ý kiến sửa tên Biểu số 006.Q/BCB-XD và Biểu số 008.Q/BCB-XD, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) không tiếp thu và giải trình làm rõ như sau: Biểu này thu thập thông tin theo các kỳ báo cáo là “Quý” và “Năm”.
- Về ý kiến này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) giữ nguyên và làm rõ giải trình như sau: Các biểu mẫu này phục vụ Tổng cục Thống kê biên soạn, tổng hợp chỉ tiêu thống kê GDP, GRDP nên quy định mốc thời gian như dự thảo để báo đảm biên soạn và công bố theo (Quý, 6 tháng, 9 tháng và năm) theo các mức độ của số liệu thống kê (Ước tính, sơ bộ, chính thức).
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	Bộ Công an
	1. Dự thảo Tờ trình Chính phủ
Điểm 2 mục I, đề nghị lược bỏ phần liệt kê các biểu mẫu do các bộ, ngành thực hiện và tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện quy định của pháp luật hiện hành về chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia, từ dó làm cơ sờ đề xuất xây dựng Nghị định thay thế.
	×
	1. Dự thảo Tờ trình Chính phủ
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo

	
	
	2. Dự thảo Nghị định

Đề nghị nghiên cứu đưa Điều 1 và Điều 2 tại phần Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia vào dự thảo Nghị định để đảm bảo đúng quy định, thể thức của vãn bản quy phạm pháp luật.
	×
	2. Dự thảo Nghị định
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và hoàn thiện dự thảo theo Luật ban hành văn bản các văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định quy định trực tiếp)

	
	
	3. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
3.1. Thời điểm báo cáo, thời kỳ số liệu
Quy định về mốc thời gian thống kê và ngày gửi báo cáo, đề nghị chỉnh lý lại như sau (biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với Bộ Công an):
a) Đối với những biểu mẫu quy định báo cáo tháng: Ngày nộp báo cáo là ngày 23 tháng báo cáo. Thời kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 15 tháng trước đến hết ngày 14 tháng bảo cáo.
b) Đối với những biểu mẫu quy định báo cáo quý:

+ Báo cáo quý I: Ngày nộp báo cáo là 25/3 năm báo cáo. Thời kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 15/12 năm trước đến hết ngày 14/3 năm báo cáo.

+ Báo cáo quý II: Ngày nộp báo cáo là 25/6 năm báo cáo. Thời kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 15/3 đến hết ngày 14/6 năm báo cáo.

+ Báo cáo quý III: Ngày nộp báo cáo là 25/9 năm báo cáo. Thời kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 15/6 đến hết ngày 14/9 năm báo cáo.

+ Báo cáo quý IV: Ngày nộp báo cáo là 25/12 năm báo cáo. Thời kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 15/9 đến hết ngày 14/12 năm báo cáo.

c) Đối với những biểu mẫu quy định báo cáo 6 tháng: Ngày nộp báo cáo là ngày 25/7 năm báo cáo. Thời kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 15/12 năm trước đến hết ngày 14/6 năm báo cáo.
d) Đối với những biểu mẫu quy định báo cáo năm: Ngày nộp báo cáo là 25/3 năm sau. Thời kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 15/12 năm trước đến hết ngày 14/12 năm báo cáo. 
	
	3. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
3.1. Thời điểm báo cáo, thời kỳ số liệu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu sửa trực tiếp dự thảo.


	
	
	đ) Tại mục 1.5 phần 0102. Dân số, mật độ dân số trong Phụ lục I “Nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia” quy định cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tồng hợp đề nghị sửa lại thành:

- Chủ trì: Bộ Công an
- Phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	
	đ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) giữ nguyên và làm rõ giải trình như sau: Chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số “0102 - Dân số, mật độ dân số” đã được quy định tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

	
	
	3.2. Biểu 001.H/BCB-CA
a) Đề nghị chỉnh lý tên Biểu mẫu thành: “Xuất cảnh nhập cảnh Việt Nam theo đường hàng không”.
b) Đề nghị bỏ nội dung thống kê “người Việt Nam định cư ở nước ngoài” vì theo quy định hiện hành trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, khi làm thủ tục xuất nhập cảnh không yêu cầu phải kê khai có phải là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hay không.
c) Đề nghị bỏ nội dung “mục đích xuất cảnh của công dân Việt Nam” vì theo quy định hiện hành trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, khi làm thủ tục cấp hộ chiếu hoặc thủ tục xuất cảnh không yêu cầu công dân Việt Nam phải kê khai mục đích xuất cảnh và nước đến.
d) Đề nghị bổ sung đơn vị tiếp nhận báo cáo là “Bộ Công an” đối với các Biểu số: 001.T/BCB-QP; 002.T/BCB-QP; 003.T/BCB-QP; 004.T/BCB-QP; 005.T/BCB-QP (Bộ Quốc phòng chủ trì) do Bộ Công an được giao “Chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ liên quan thực hiện quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam” (khoản 1 Điều 47 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam).
	
	3.2. Biểu 001.H/BCB-CA
a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa tên biểu.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu sửa trực tiếp dự thảo
c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu sửa trực tiếp dự thảo
d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình và làm rõ như sau: Chế độ báo cáo thống kê quy định thu thập các chỉ tiêu thống kê quốc gia do bộ, ngành chủ trì thực hiện và quy định các đơn vị báo cáo là bộ, ngành và đơn vị nhận báo cáo là Tổng cục Thống kê, vì vậy, các biểu mẫu áp dụng cho Bộ Quốc phòng sẽ gửi báo cáo để tổng cục Thống kê biên soạn, tổng hợp và công bố theo quy định của Luật Thống kê.

	
	
	3.3. Biểu 002.H/BCB-CA; Biểu số 003.H/BCB-CA; Biểu số 004.H/BCB-CA

Đề nghị bỏ nội dung “cộng dồn từ đầu năm” vì các biểu này quy định báo cáo định kỳ tháng, 6 tháng, năm, do vậy số liệu đã đầy đủ, việc báo cáo số liệu cộng dồn là không cần thiết.
	
	3.3. Biểu 002.H/BCB-CA; Biểu số 003.H/BCB-CA; Biểu số 004.H/BCB-CA

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp dự thảo (bỏ cộng dồn từ đầu năm).

	
	
	3.4. Biểu 005.H/BCB-CA
Do Hệ số an toàn giao thông đường bộ là chỉ tiêu thống kê quốc gia mới - đựợc ban hành lần đầu, cần phải có hướng dẫn chi tiết về mục đích, phạm vi thống kê, đối tượng áp dụng, đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo, ký hiệu biểu, kỳ báo cáo, thời hạn nhận báo cáo, phương thức gửi báo cáo, phương pháp tính, cách ghi biểu và nguồn số liệu. Trong năm 2023, Bộ Công an sẽ xây dựng Thông tư quy định chỉ tiêu thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông, trong đó quy định về Hệ số an toàn giao thông đường bộ đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất. Do vậy, Bộ Công an đề nghị thời gian thực hiện Biểu mẫu 005.H/BCB-CA bắt đầu từ 01/01/2024.
	
	3.4. Biểu 005.H/BCB-CA
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu Tiếp thu, bổ sung dòng ghi chú dưới biểu báo cáo: “Bắt đầu thực hiện từ năm 2024”.
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	Ban Tổ chức Trung ương Đảng
	1. Ý kiến chung

Ban Tổ chức Trung ương cơ bản đồng tình, thống nhất với dự thảo Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia. Dự thảo đã tiếp thu một số kiến nghị, đề xuất của Ban Tổ chức Trung ương tại Báo cáo số 109-BC/BTCTW ngày 27/01/2022 về “Tình hình thực hiện chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia ban hành theo Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ”, trong đó quy định rõ thời điểm gửi số liệu thống kê và phân tách nội dung “Số người tham gia cấp ủy Đảng chia theo Đảng ủy trực thuộc Trung ương” thành biểu riêng, bảo đảm rõ ràng và dễ triển khai thực hiện.
	
	

	
	
	2. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
2.1. Biểu 001.K/BCB-TWĐ

a) Đề nghị sửa “Cấp ủy cấp trực tiếp thuộc Trung ương” thành “Cấp ủy trực thuộc Trung ương”.

b) Đề nghị nghiên cứu, điều chỉnh các chỉ tiêu thống kê bảo đảm bám sát các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, cụ thể:

- Về trình độ học vấn, đề nghị lược bỏ một số chỉ tiêu không còn phù hợp như Tiểu học, Trung học cơ sở và Sơ cấp; theo đó, việc thống kê trình độ học vấn của cấp ủy viên các cấp gồm: Trung học phổ thông, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và Trên Đại học.

- Đề nghị cân nhắc bổ sung tiêu chí thống kê “Trình độ lý luận chính trị” của cấp ủy viên các cấp, gồm các chỉ tiêu: Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp lý luận chính trị.

- Về tuổi đời của cấp ủy viên, đề nghị cân nhắc chia theo 03 nhóm tuổi: Dưới 40 tuổi; Từ 40 đến 50 tuổi và Trên 50 tuổi.
	Tiếp thu một phần
	2. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
2.1. Biểu 001.K/BCB-TWĐ

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo.
b) Về trình độ học vấn và trình độ lý luận chính trị.

- Về trình độ học vấn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo.

- Trình độ lý luận chính trị: Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên và giải trình làm rõ như sau: Biểu này thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0210 - Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng không có phân tổ theo trình độ lý luận chính tri.
- Nhóm tuổi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên như dự thảo, lý do: các nhóm tuổi cần thống nhất giữa các biểu để bảo đảm tính so sánh và thông tin thu thập nhóm tuổi “Từ 30 tuổi trở xuống” thể hiện tỷ lệ tham gia cấp ủy Đảng của thanh niên Việt Nam.

	
	
	2.2. Biểu 002.K/BCB-TWĐ
Đề nghị Tổng cục Thống kê xác định rõ phạm vi, đối tượng thống kê; điều chỉnh tên biểu là Số người tham gia cấp ủy trực thuộc trung ương; đồng thời phân cấp nội dung này xuống các đảng bộ trực thuộc Trung ương để bảo đảm tính thống nhát và liên thông trong hệ thống.

	
	2.2. Biểu 002.K/BCB-TWĐ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và giải trình làm rõ như sau:

- Tiếp thu sửa tên biểu thành Số người tham gia cấp ủy trực thuộc trung ương.
- Trên cơ sở biểu mẫu báo cáo thống kê cấp quốc gia áp dụng cho Ban Tổ chức Trung ương Đảng, BTCW ban hành biểu mẫu để các cấp ủy trực thuộc Trung ương báo cáo (Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành) để BTCTW tổng hợp gửi báo cáo Tổng cục Thống kê công bố theo quy định.

	
	
	2.3. Biểu số 003.Q/BCB-TWĐ; Biểu số 004.Q/BCB-TWĐ và 005.Q/BCB-TWĐ

Đề nghị nên điều chỉnh thời gian báo cáo định kỳ 6 tháng và năm
	
	2.3. Đã báo cáo tiếp thu giải trình tại mục II. Các đơn vị có ý kiến
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	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	1. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
1.1. Biểu số 003.N/BCB-BHXH 

Sửa tên biểu mẫu, khái niệm và bổ sung hướng dẫn lập biểu cụ thể:

a) Sửa lại tên biểu mẫu thành Số người hưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) Lý do: Để thống nhất tên giữa các mẫu biểu cũng như trong hướng dẫn lập biểu. 

b) Sửa lại tại mục 1 (Trang 19) khái niệm số người được hưởng BHXH như sau: Số người được hưởng BHXH là số người đã tham gia BHXH được nhận tiền BHXH (tính theo số người, bất kể một người nhận được nhiều loại BHXH khác nhau) (bao gồm số người hưởng BHXH từ nguồn ngân sách Nhà nước đảm bảo). Số người được hưởng BHXH được chi trả theo nguồn chi và các chế độ. Lý do: Để đảm bảo thống kê tổng hợp số người hưởng BHXH chính xác, đầy đủ. Số người được hưởng BHXH gồm số người hưởng do quỹ BHXH đảm bảo và số người hưởng từ nguồn ngân sách Nhà nước đảm bảo. 

c) Bổ sung hướng dẫn lập biểu mẫu phần cách ghi biểu (Trang 19) như sau: 

Cột 1: Ghi tổng số người/lượt người được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo nội dung tương ứng cột A. Trong đó tổng số người hưởng hàng tháng: Ghi tổng số người được hưởng hương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo. 

Lý do: Số người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng các năm báo cáo là số người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo
	×
	1. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
1.1. Biểu số 003.N/BCB-BHXH 

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên như dự thảo giải trình làm rõ như sau: Tên biểu mẫu đã thống nhất tên chỉ tiêu.
b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo.

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo.



	
	
	1.2. Biểu số 004.N/BCB-BHXH 

Đề nghị sửa lại tên biểu mẫu thành Số người hưởng BHXH, BHYT, BHTN chia theo địa phương. 

Lý do: Để thống nhất tên giữa các mẫu biểu cũng như trong hướng dẫn lập biểu.
	
	1.2. Biểu số 004.N/BCB-BHXH 

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên như dự thảo giải trình làm rõ như sau: Tên biểu mẫu đã thống nhất tên chỉ tiêu.

	
	
	1.3. Biểu số 005.N/BCB-BHXH

Đề nghị sửa hướng dẫn tại mục 3 nguồn số liệu (Trang 23) như sau: Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Báo cáo nghiệp vụ về hoạt động quỹ bảo hiểm). 

Lý do: Căn cứ quy định về việc lập báo cáo tài chính tại Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/20217 của Bộ Tài chính về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán BHXH, nguồn số liệu lập biểu 005.N/BCB-BHXH lấy từ biểu B13a-BH, B13b-BH trong danh mục báo cáo nghiệp vụ quỹ bảo hiểm, báo cáo quyết toán quỹ BHXH, BHTN, BHYT.
	×
	1.3. Biểu số 005.N/BCB-BHXH

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo.



	
	
	1.4. Biểu số 006.Q/BCB-BHXH

 Đề nghị sửa hướng dẫn tại mục 3 Nguồn số liệu (Trang 29) như sau: Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

Lý do: 

- Kỳ lập báo cáo tài chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam là hàng năm và không lập báo cáo tài chính hàng quý. 

- Đối với số thu, chi BHXH, BHYT, BHTN quy định hàng quý lập ngày 25 tháng thứ 2 quý sau quý báo cáo là không khả thi do thời gian lập báo cáo này quy định của BHXH Việt Nam: các đơn vị gửi về BHXH Việt Nam chậm nhất 70 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý.
	×
	1.4. Biểu số 006.Q/BCB-BHXH

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên như dự thảo giải trình làm rõ như sau: Biểu mẫu này dùng để thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số “0717 - Thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp” có kỳ công bố là “Quý, năm) đã được quy định tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

	
	
	1.5. Biểu số 007.Q/BCB-BHXH; Biểu số 008.Q/BCB-BHXH; Biểu số 009.Q/BCB-BHXH

Đề nghị đưa 03 biểu mẫu này ra khỏi danh mục báo cáo thống kê cấp quốc gia. 

Lý do: Nguồn vốn đầu tư công do BHXH Việt Nam thực hiện thuộc nguồn thu hợp pháp của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư, không phải từ ngân sách Nhà nước. Do vậy BHXH Việt Nam không có số liệu cung cấp thông tin về các hoạt động đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
	×
	1.5. Đã báo cáo tiếp thu giải trình tại mục II. Các đơn vị có ý kiến (Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và chuyển 03 biểu mẫu này thành mục riêng để áp dụng bộ, ngành có hoạt động đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước).
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	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
1.1. Biểu số 001.N/BCB-GDĐT
a) Biểu mẫu: Đề nghị thiết kế biểu để thu thập thông tin học sinh giáo dục phổ thông bao gồm cả thông tin của Biểu số 004.N/BCB-GDĐT để bảo đảm đầy đủ các phân tổ (cấp học, tỉnh/TP, chung/đúng tuổi, loại hình, giới tính, dân tộc) để  biên soạn cho các chỉ tiêu 1501, 1502, 1503. 

b) Khái niệm, phương pháp tính

Đề nghị tiếp thu ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo góp ý đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
	
	1. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
1.1. Biểu số 001.N/BCB-GDĐT
a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo. (Ghép biểu số 004.N/BCB-GDĐT vào Biểu số 001.N/BCB-GDĐT) theo biểu mẫu Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo

	
	
	1.2. Biểu số 002.N/BCB-GDĐT
Khái niệm, phương pháp tính: Đề nghị tiếp thu ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo góp ý đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
	
	1.2. Biểu số 002.N/BCB-GDĐT
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo

	
	
	1.3. Biểu số 003.N/BCB-GDĐT
a) Biểu mẫu: Đề nghị sửa cho đủ phân tổ (loại hình, cấp học, tỉnh/tp, vùng KTXH) và thông tin tính toán cho chi tiêu 1504 (Tổng số phòng học, số phòng học kiên cố).

b) Khái niệm, phương pháp tính
Đề nghị tiếp thu ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo góp ý đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và điều chỉnh nội dung theo biểu mẫu điều chỉnh.
	
	1.3. Biểu số 003.N/BCB-GDĐT
a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo (theo biểu mẫu Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi).

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo

	
	
	1.4. Biểu số 004.N/BCB-GDĐT
Đề nghị ghép vào Biểu số 001.N/BCB-GDĐT

	
	1.4. Biểu số 004.N/BCB-GDĐT
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo. (Ghép biểu số 004.N/BCB-GDĐT vào Biểu số 001.N/BCB-GDĐT)

	
	
	1.5. Biểu số 005.N/BCB-GDĐT

Không thống nhất biểu số 005.N/BCB-GDĐT (Báo cáo Tỷ lệ học sinh đi học phổ thông), lý do: Số liệu học sinh đi học phổ thông Bộ Giáo dục đã báo cáo Biểu số 001.N/BCB-GDĐT, thông tin “Số liệu dân số trong độ tuổi đi học” do Tổng cục Thống kê cung cấp, hiện nay chưa có biểu thu thập thông tin này, vì vậy, để có thông tin cần có biểu số liệu dân số trong độ tuổi đi học phổ thông. 
	
	1.5. Biểu số 005.N/BCB-GDĐT

Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình làm rõ như sau: Theo Nghị định số 94/2022/NĐ-CP, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1503 - Tỷ lệ học sinh đi học phổ thông. Tuy nhiên, số liệu “Dân số trong độ tuổi đi học” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì thực hiện. Vì vậy, hằng năm Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) sẽ phối hợp cung cấp số liệu để Quý Bộ phục vụ báo cáo.

	
	
	1.6. Biểu số 006.N/BCB-GDĐT
Về nội dung Khái niệm, phương pháp tính: đề nghị sửa phù hợp với các quy định hiện hành trong giáo dục (Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS, THPT).

Trích Điều 22. Đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ).

- Học sinh học hết chương trình trung học cơ sở, đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

- Học sinh học hết chương trình trung học phổ thông, đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được dự thi tốt nghiệp và nếu đạt yêu cầu thì được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.
	×
	1.6. Biểu số 006.N/BCB-GDĐT
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo.

	
	
	1.7. Biểu số 007.N/BCB-GDĐT
Biểu mẫu: Đề nghị sửa theo đủ thông tin phân tổ của chỉ tiêu 1507 gồm Số sinh viên đang học trình độ đại học phân tổ theo “Loại hình”.  
	×
	1.7. Biểu số 007.N/BCB-GDĐT
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo. Tuy nhiên, Quý Bộ đưa chỉ tiêu thông tin thống kê “Số sinh viên đại học trên 10. 000 dân” ra khỏi biểu mẫu báo cáo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình làm rõ như sau: Theo Nghị định số 94/2022/NĐ-CP, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1507 - Số sinh viên đại học trên 10.000 dân. Tuy nhiên, số liệu “Tổng dân số” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì thực hiện. Vì vậy, hằng năm Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) sẽ phối hợp cung cấp số liệu để Quý Bộ phục vụ báo cáo.

	
	
	1.8. Biểu số 008.Q/BCB-GDĐT

Theo Nghị định 94/2022/NĐ-CP, chỉ tiêu MS 0401 không quy định thu thập từ nguồn Chế độ báo cáo thống kê quốc gia. Đề nghị xem lại căn cứ đưa vào Chế độ Báo cáo thống kê quốc gia. 

 Đề nghị đưa sang BC theo Chế độ báo cáo các cuộc điều tra thống kê, Điều tra vốn đầu tư thực hiện… và thống nhất thời gian báo cáo theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư công để số liệu thống nhất.
	
	1.8. Đã báo cáo tiếp thu giải trình tại mục II.


	
	
	1.9. Biểu số 009.Q/BCB-GDĐT

Theo Nghị định 94/2022/NĐ-CP, chỉ tiêu MS 0401 không quy định thu thập từ nguồn Chế độ báo cáo thống kê quốc gia. Đề nghị xem lại căn cứ đưa vào Chế độ Báo cáo thống kê quốc gia. 

Đề nghị đưa sang BC theo Chế độ báo cáo các cuộc điều tra thống kê, Điều tra vốn đầu tư thực hiện,
	
	1.9. Đã báo cáo tiếp thu giải trình tại mục II.

	
	
	1.10. Biểu số 010.Q/BCB-GDĐT

Đề nghị xem lại căn cứ quy phạm đưa vào Chế độ Báo cáo thống kê quốc gia.

 Đề nghị đưa sang BC theo Chế độ báo cáo các cuộc điều tra thống kê, Điều tra vốn đầu tư thực hiện… và thống nhất thời gian báo cáo theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư công để số liệu thống nhất.
	
	1.10. Đã báo cáo tiếp thu giải trình tại mục II.
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	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
	1. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
1.1. Biểu số 001.H/BCB-VKSNDTC; 002.H/BCB-VKSNDTC
a) Bổ sung thêm cột 10 về thành phần dân tộc

b) Mục 2 chia theo địa phương, cần thiết phải bổ sung thêm các cơ quan khác (gồm: Quân đội và các cơ quan liên quan ở Trung ương) để bảo đảm thống kê đầy đủ, chính xác số liệu trên toàn quốc.
c) Điều chỉnh thời hạn nhận báo cáo 6 tháng từ “ngày 30/7” thành “ngày 31/7” năm báo cáo.

1.2. Biểu số 004.Q/BCB-VKSNDTC; Biểu số 005.Q/BCB- VKSNDTC

a) Biểu số 004.Q/BCB-VKSNDTC: Sửa đơn vị tính cột 7 (đơn vị tính) từ “m2” thành “m2 sàn xây dựng”.

b) Biểu số 005.Q/BCB- VKSNDTC: Sửa đơn vị tính cột 6 (đơn vị tính) từ “m2” thành “m2 sàn xây dựng”.
	
	1. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
1.1. Biểu số 001.H/BCB-VKSNDTC; 002.H/BCB-VKSNDTC
a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình làm rõ như sau: Biểu số 001.H/BCB-VKSNDTC; 002.H/BCB-VKSNDTC thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 2001, 2002 và các chỉ tiêu thống kê quốc gia này theo quy định không có phân tổ theo dân tộc.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo (bổ sung dòng: Trong đó: Bộ Quốc phòng)
c) Tiếp thu đã sửa trực tiếp vào dự thảo
1.2. Biểu số 004.Q/BCB-VKSNDTC; Biểu số 005.Q/BCB- VKSNDTC
Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình làm rõ như sau: Các biểu này thu thập thông tin các dự án, công trình khác nhau nên tùy theo dự án/công trình sẽ có các đơn vị tính cụ thể.
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	Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội
	1. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
1.1. Biểu số 001.H/BCB-LĐTBXH: 

Thu thập chỉ tiêu thống kê “Tỷ lệ lao động qua đào tạo”. Tuy nhiên, đối với báo cáo chỉ tiêu “Số lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật không có bằng chứng chỉ” phân tổ chi tiết như dự thảo đề nghị nghiên cứu thu thập số liệu từ điều tra lao động việc làm của Tổng cục Thống kê.

1.2. Biểu số 002.N/BCB-LĐTBXH

Cách ghi biểu tại cột 2, 3 và cột 4, 5: Đề nghị sửa lại hướng dẫn ghi biểu như sau “Ghi số học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở/trung học phổ thông vào học các cấp trình độ giáo dục nghề nghiệp năm t +1”.
1.3. Biểu số 003.Q/BCB-LĐTBXH; Biểu số 004.Q/BCB-LĐTBXH; Biểu số 005.Q/BCB-LĐTBXH

Đề nghị sử dụng nguồn số liệu từ hệ thống đầu tư công quốc gia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý.
	
	1. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
1.1. Biểu số 001.H/BCB-LĐTBXH: 

Bộ kế hoạch và Đầu tư giải trình làm rõ như sau ý kiến: Theo Nghị định số 94/2022/NĐ-CP quy định chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số “0203 - Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo”, chỉ tiêu này phân công Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chịu trách nhiệm thu thập “Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có bằng/chứng chỉ”; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thu thập “Tỷ lệ lao động qua đào tạo”, trong đó có: thông tin “Số lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật không có bằng chứng chỉ”.
1.2. Biểu số 002.N/BCB-LĐTBXH

Bộ kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) giữ nguyên như dự thảo và giải trình ý kiến này như sau”:

Biểu số 002.N/BCB-LĐTBXH thu thập thông tin thống kê phục vụ biên soạn chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số “1506 - Tỷ lệ phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông vào học giáo dục nghề nghiệp”. Vì vậy, số học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông phải là năm t.
1.3. Đã báo cáo tiếp thu giải trình tại mục II.
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	Bộ Tài chính
	1. Tờ trình Chính phủ

1.1. Khoản 1, Điều 87 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định: “Tờ trình đề nghị xây dựng nghị định, trong đó phải nêu rõ sự cần thiết ban hành nghị định; mục đích, quan điểm xây dựng nghị định; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của nghị định; mục tiêu, nội dung chính sách trong nghị định, các giải pháp để thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do của việc lựa chọn; thời gian dự kiến đề nghị Chính phủ xem xét, thông qua; dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm việc thi hành nghị định”. 
Theo đó, đề nghị rà soát, bổ sung các nội dung còn chưa có tại dự thảo Tờ trình Chính Phủ như: đối tượng, phạm vi điều chỉnh của nghị định, thời gian dự kiến đề nghị Chính phủ xem xét, thông qua,… để đảm bảo đúng quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật nêu trên.
	Tiếp thu một phần
	1. Tờ trình Chính phủ

1.1. Nội dung Tờ trình Chính phủ

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình làm rõ như sau: Tờ trình đã bảo đảm các nội dung theo mẫu số 03 (Tờ trình dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật) của PHỤ LỤC V (Kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ), bao gồm các mục: Sự cần thiết ban hành văn bản; Mục đích, quan điểm xây dựng dự thảo văn bản; Quá trình xây dựng dự thảo văn bản; Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo văn bản; Những vấn đề xin ý kiến (nếu có).

- Các nội dung đề xuất này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung vào “Báo cáo đánh giá tác động của chính sách” theo mẫu số 01 (Báo cáo đánh giá tác động của chính sách) của PHỤ LỤC V (Kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ).

	
	
	1.2. Tại mục 2, Phần I - Cơ sở thực tiễn, đề nghị báo cáo tóm lược tình hình thực hiện Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của các bộ, ngành về kết quả đạt được, thuận lợi và khó khăn vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Đồng thời nêu rõ các nội dung bổ sung, thay thế hay bãi bỏ về quy định, biểu mẫu,.. tại dự thảo Nghị định mới so với Nghị định số 60/2018/NĐ-CP; đề nghị kết cấu ngắn gọn, không liệt kê từng biểu mẫu như dự thảo (nội dung này đã có 01 báo cáo riêng trình kèm).
	×
	1.2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, hoàn thiện dự thảo.

	
	
	1.3. Về khó khăn, vướng mắc đối với các chỉ tiêu NSNN chưa báo cáo đầy đủ do không có thông tin để tổng hợp và báo cáo (Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn không quy định việc báo cáo đối với nhiều chỉ tiêu như: thu NSNN theo ngành, loại hình kinh tế; chi ngân sách theo ngành kinh tế; chỉ tiêu chi tiết về chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên; quyết toán tổng thu NSNN trên địa bàn các tỉnh, thành phố; tổng chi cân đối NSĐP,..); bên cạnh đó, báo cáo chưa đáp ứng yêu cầu về thời gian do thời điểm báo cáo theo quy định tại Nghị định số 60/2018/NĐ-CP chưa phù hợp với thời điểm Bộ Tài chính tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền.
	×
	1.3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, hoàn thiện dự thảo.

	
	
	1.3. Cơ sở để thực hiện Chế độ báo cáo thống kê quốc gia theo dự thảo Nghị định này là Nghị định của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Nghị định hệ thống chỉ tiêu thống kê). Hiện nay, Nghị định hệ thống chỉ tiêu thống kê chưa được ban hành, để đảm bảo việc thống nhất trong việc thực hiện các VB QPPL, do vậy đề nghị cơ quan soạn thảo báo cáo làm rõ trong Tờ trình Chính phủ để làm cơ sở xây dựng các quy định trong Dự thảo Nghị định chế độ báo cáo thống kê này.
	x
	1.3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu rà soát các biểu mẫu thống kê bảo đảm theo đúng các phân tổ đã quy định theo Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện dự thảo Trình Chính phủ khi Nghị định quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành. Tuy nhiên, hiện nay Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia đang xây dựng đồng thời với Nghị định của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nên khi trình Chính phủ nội dung này không thể hiện trong Tờ trình Chính phủ.

	
	
	2. Nghị định

2.1. Tại Công văn số 6348/BKHĐT-TCTK và dự thảo Tờ trình Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nêu tên của dự thảo Nghị định là “Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia”. Tuy nhiên, tại dự thảo Nghị định gửi kèm, tên của dự thảo Nghị định là “Nghị định ban hành quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia” và kèm theo phần Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia. 

Do đó, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, chỉnh lý tên của dự thảo Nghị định để đảm bảo thống nhất; đồng thời, đề nghị thiết kế lại dự thảo Nghị định theo hướng quy định các nội dung quy phạm pháp luật (phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nội dung chế độ báo cáo…) tại phần nội dung dự thảo Nghị định (tương tự như Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia).
	x
	2.1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu hoàn thiện dự thảo theo hình thức Nghị định quy định trực tiếp theo mẫu số 01 Nghị định của Chính phủ (quy định trực tiếp) của PHỤ LỤC I (Kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ).

	
	
	2.2. Điều 3 (Trang 1 Dự thảo Nghị định). Tổ chức thực hiện: Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét quy định lại về thời hạn hiệu lực thi hành của Nghị định là sau 90 ngày kể từ ngày ký để Bộ Tài chính có thêm thời gian chuẩn bị.
	x
	2.2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu hiện nay đã xin lùi thời hạn quý I năm 2023 trình Chính phủ.

	
	
	2.3. Khoản 2, Điều 3 (Trang 4 Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia) đề nghị sửa thành: “Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia gồm danh mục biểu mẫu báo cáo (Phần II), biểu mẫu báo cáo và giải thích biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với từng bộ, ngành (Phần III)”.
	x
	2.3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và rà soát thống nhất các mục trong dự thảo.

	
	
	2.4. Khoản 7, Điều 3 (Trang 4 Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia) đề nghị bổ sung nội dung: “Nếu ngày nhận báo cáo trùng với ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần, thì ngày nhận báo cáo sẽ là ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần đó”.
	
	2.4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình làm rõ như sau: Thông tin thống kê phục vụ bảo đảm theo quy định thời gian công bố thông tin thống kê nên không quy định nội dung này trong Nghị định.

	
	
	2.5. Khoản 9, Điều 3 (Trang 4 Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia) Phương thức gửi báo cáo: Đề nghị cơ quan soạn thảo chỉ quy định việc thực hiện chế độ báo cáo theo phương thức điện tử nhằm phù hợp với môi trường làm việc Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số (không quy định việc gửi báo cáo bằng bản giấy vì lý do: nhiều biểu mẫu báo cáo được thiết kế sẽ có số lượng dòng dữ liệu lớn, phù hợp cho việc báo cáo bằng phương thức điện tử và có thể sử dụng chữ ký điện tử, chữ ký số theo quy định).
	
	2.5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên như dự thảo và giải trình làm rõ như sau: Không yêu cầu thực hiện đồng thời hai hình thức, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện gửi nhận báo cáo thống kê. Tuy nhiên, trong quy định vẫn ghi 2 hình thức để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

	
	
	3. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

3.1. Báo cáo tình hình thực hiện NSNN gồm 3 biểu: 001.H/BCB-TC- Tình hình thực hiện thu NSNN; 003.H/BCB-TC - Tình hình thực hiện chi NSNN; 004.H/BCB-TC Tình hình thực hiện cân đối NSNN, đề nghị sửa lại như sau: 

a) Tên chỉ tiêu: sửa tên chỉ tiêu 004.H/BCB-TC- Tình hình cân đối NSNN

b) Kỳ báo cáo: tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

c) Số liệu là số ước thực hiện đến hết tháng và lũy kế đến thời điểm báo cáo; Vụ NSNN không thực hiện đánh giá lại đối với các số liệu này, do đó đề nghị bỏ số sơ bộ như tại dự thảo.

d) Về thời điểm báo cáo: để phù hợp với thời điểm Bộ Tài chính tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền và đảm bảo tính khả thi trong việc cung cấp dữ liệu, đề nghị:

- Báo cáo tháng: Trước ngày cuối cùng của tháng.

- Báo cáo quý I, 6 tháng, 9 tháng: Trước ngày cuối cùng của tháng cuối quý.

- Báo cáo năm: Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày Chính phủ trình Quốc hội (vào kỳ họp tháng 10 năm hiện hành và kỳ họp tháng 5 năm sau).

- Số liệu chính thức: Sau 30 ngày kể từ ngày Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước.
	
	3. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo:
a) Tên Biểu số 004.H/BCB-TC thành “Tình hình cân đối ngân sách Nhà nước”.

b) Kỳ báo cáo: Sửa thành “Tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm”.

c) Bỏ số liệu sơ bộ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên như dự thảo và giải trình làm rõ như sau: Số liệu Thu NSNN tại 3 kỳ (ước tính, sơ bộ và chính thức) đều là số lũy kế chốt đến thời điểm cung cấp thông tin. Đây là nguồn thông tin quan trọng để biên soạn số liệu GDP theo các kỳ đã được quy định trong Luật Thống kê.

d) Về thời điểm báo cáo

- Báo cáo tháng; Báo cáo quý I, 6 tháng, 9 tháng: Trước ngày cuối cùng của tháng, trước ngày cuối cùng của tháng cuối quý: Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình, làm rõ như sau: Số liệu hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng để phục vụ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) công bố họp báo hàng tháng vào ngày 29 hàng tháng và phục vụ Chính phủ họp báo và tổng hợp biên soạn chỉ tiêu thống kê GDP, GRDP, do đó nếu ngày báo cáo như Quý Bộ đề xuất sẽ không bảo đảm thời gian để Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) tổng hợp.

- Báo cáo năm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình, làm rõ như sau: Số liệu này để phục vụ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) công bố họp báo công bố số liệu năm (ngày 29/12 hàng năm), nếu số liệu báo cáo năm báo cáo trong 10 ngày kể từ ngày Chính phủ trình quốc hội vào kỳ họp thán 10 năm hiện hành và kỳ họp tháng 5 năm sau sẽ không bảo đảm số liệu để Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) công bố theo quy định.

- Số liệu chính thức: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu sửa “Sau 1 tháng” thành “Sau 30 ngày”

	
	
	3.2. Biểu số 002.H/BCB-TC. Thu ngân sách nhà nước phân theo sắc thuế 

a) Tên chỉ tiêu: 002.Q/BCB-TC. Thu ngân sách nhà nước theo sắc thuế

b) Kỳ báo cáo: quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm (không báo cáo theo tháng)

c) Thời điểm báo cáo: trong các báo cáo quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm trình cấp có thẩm quyền không có chỉ tiêu thu theo sắc thuế, số liệu này cần thời gian tổng hợp, do đó đề nghị thời điểm báo cáo như sau: 

- Báo cáo quý I: trước ngày 10 tháng 4

- Báo cáo 6 tháng: trước ngày 10 tháng 7

- Báo cáo 9 tháng: trước ngày 10 tháng 10

- Báo cáo năm: Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày Chính phủ trình Quốc hội (vào kỳ họp tháng 10 năm hiện hành và kỳ họp tháng 5 năm sau).
	
	3.2. Biểu số 002.H/BCB-TC
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo:
a) Tiếp thu sửa trực tiếp dự thảo

b) Dự thảo biểu chỉ báo cáo quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm (không có báo cáo tháng).

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên như dự thảo và giải trình làm rõ như sau: Số liệu theo sắc thuế là chỉ tiêu đầu vào quan trọng phục vụ biên soạn GDP theo phương pháp sản xuất. Luật Thống kê, Nghị định 94/2022/NĐ-CP ngày 7/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định cụ thể thời gian Tổng cục Thống kê phải công bố số liệu GDP.  Do đó, để công bố số liệu GDP theo các kỳ số liệu đúng quy định của Luật, đề nghị BTC cung cấp số liệu theo như thời gian đề xuất trong nội dung Biểu số 002.H/BCB-TC (Thu ngân sách Nhà nước theo sắc thuế).

	
	
	3.3. Biểu số 005.H/BCB-TC. Thu ngân sách nhà nước và cơ cấu thu và Biểu số 006.H/BCB-TC. Chi ngân sách nhà nước và cơ cấu chi 

Dự thảo quy định kỳ báo cáo theo tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm là không có ý nghĩa do các khoản thu chi trong năm có biến động tùy thuộc vào tình hình thực tế và các sự kiện phát sinh. Bộ Tài chính chỉ tính toán cơ cấu thu, chi NSNN hằng năm khi báo cáo cấp có thẩm quyền. Vì vậy, đề nghị sửa như sau:

a) Kỳ báo cáo:  năm

b) Tên chỉ tiêu: 005.N/BCB-TC. Thu ngân sách nhà nước và cơ cấu thu và 006.N/BCB-TC. Chi ngân sách nhà nước và cơ cấu chi 

c) Số liệu báo cáo năm là số ước thực hiện lần 2 (số đánh giá bổ sung) nên thời điểm báo cáo là trong vòng 10 ngày, kể từ ngày Chính phủ trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 5 năm sau.
	
	3.3. Biểu số 005.H/BCB-TC và Biểu số 006.H/BCB-TC
a), b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên như dự thảo và giải trình làm rõ như sau: Số liệu này phục vụ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) phục vụ biên soạn tổng hợp chỉ tiêu thống kê quốc gia theo (Quý, 6 tháng, 9 tháng và năm)

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) tiếp thu và sửa trực tiếp vào bản dự thảo.

	
	
	3.3. Biểu số 007.H/BCB-TC. Chi thường xuyên ngân sách nhà nước phân theo lĩnh vực chi  

Số liệu chi NSNN tháng, quý được Bộ Tài chính tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền gồm các khoản chi chủ yếu (chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi trả nợ lãi, chi viện trợ), không có số liệu chi tiết chi thường xuyên theo từng lĩnh vực chi như đề nghị của Bộ Kế hoạch đầu tư.

Thực tế, hàng năm, khi Bộ Kế hoạch đầu tư (Tổng cục Thống kê biên soạn) dữ liệu Tổng sản phẩm trong nước, Bộ Tài chính (Vụ NSNN, KBNN) đã cung cấp thông tin về Chi thường xuyên NSNN phân theo 8 lĩnh vực (chi tiết theo mục lục NSNN), gồm: (1) quản lý hành chính nhà nước; (2) giáo dục, đào tạo, dạy nghề; (3) y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình; (4) khoa học và công nghệ; (5) văn hóa, thông tin; (6) phát thanh, truyền hình, thông tấn; (7) thể dục, thể thao; (8) bảo đảm xã hội. Tuy nhiên, toàn bộ dữ liệu không nằm trong danh mục được công khai theo chế độ quy định nên chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu, biên soạn GDP, không phổ biến rộng rãi. 

Do đó, đề nghị bỏ biểu số 007.N/BCB-TC. Chi thường xuyên ngân sách nhà nước phân theo các lĩnh vực. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp trong việc cung cấp dữ liệu trên phục vụ việc tính toán GDP theo đề nghị của Bộ Kế hoạch đầu tư.
	
	3.3. Biểu số 007.H/BCB-TC

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) không tiếp thu và giải trình, làm rõ nội dung này như sau: Số liệu này phục vụ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) phục vụ biên soạn tổng hợp chỉ tiêu thống kê quốc gia theo (Quý, 6 tháng, 9 tháng và năm 

	
	
	3.4. Biểu số 008.H/BCB-TC. Thu ngân sách Nhà nước phân theo các khoản thu (GFS) và Biểu số 009.H/BCB-TC. Chi tiêu ngân sách Nhà nước phân theo chức năng. 

Đề nghị bỏ 02 biểu này do dữ liệu thu, chi theo GFS hiện đang được Bộ Tài chính nghiên cứu thí điểm chuyển đổi từ số liệu quyết toán NSNN năm 2018 và vẫn tiếp tục rà soát, cập nhật đối với các năm 2019-2021 để đánh giá tính chính xác của số liệu trước khi công bố, đưa vào khai thác, sử dụng. 

(Ý kiến chi tiết về các mẫu biểu số thứ tự từ 1 đến 6 tại Phụ lục kèm theo Công văn).
	
	3.4. Biểu số 008.H/BCB-TC và Biểu số 009.H/BCB-TC 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên như dự thảo và giải trình, làm rõ như sau: Thu NSNN theo các khoản thu (GFS) là chỉ tiêu đầu vào quan trọng để tính chi tiêu dùng cuối cùng của Nhà nước; đây là cấu phần của GDP theo phương pháp sử dụng. Do đó, đề nghị BTC cần sớm tính toán và công bố số liệu thu, chi NSNN theo phạm vi GFS

	
	
	3.5. Đối với báo cáo thuộc lĩnh vực Bảo hiểm:

a) Biểu số 013.N/BCB-TC: Doanh thu phí bảo hiểm và trả tiền bảo hiểm, đối với Phân tổ chủ yếu theo Loại hình doanh nghiệp, hiện tại dự thảo phân chia theo: Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp ngoài nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đề nghị phân tổ Loại hình doanh nghiệp phù hợp với quy định tại Điều 1 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn...) (Nội dung này đã được Bộ Tài chính nêu tại Công văn số 2055/BTC-THTK ngày 03/3/2022).
	
	3.5. Đối với báo cáo thuộc lĩnh vực Bảo hiểm:

a) Biểu số 013.N/BCB-TC

Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên như dự thảo và giải trình, làm rõ như sau: Dự thảo phân tổ theo loại hình kinh tế của doanh nghiệp phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia theo loại hình kinh tế.

	
	
	3.6. Đối với báo cáo thuộc lĩnh vực chứng khoán:

a) Biểu số 014.H/BCB-TC, Bộ Tài chính nhận thấy cách phân tổ của số liệu chưa đúng với thực tế hiện nay. Bộ Tài chính đề nghị sửa lại cách phân tổ số liệu về giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu theo loại hình thị trường: thị trường niêm yết và thị trường đăng ký giao dịch.

(Ý kiến chi tiết về mẫu biểu số thứ tự 7  tại Phụ lục kèm theo Công văn).
	
	3.6. Đối với báo cáo thuộc lĩnh vực chứng khoán:
Biểu số 014.H/BCB-TC: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) tiếp thu và sửa trực tiếp vào bản dự thảo.
(Theo biểu mẫu và giải thích của Bộ Tài chính đề xuất).

	
	
	3.7. Đối với báo cáo thuộc lĩnh vực Tài chính Ngân hàng

Biểu số 015.H/BCB-TC: Tình hình thị trường trái phiếu, Bộ Tài chính có ý kiến cụ thể tại biểu mẫu.

(Ý kiến chi tiết về mẫu biểu số thứ tự 8 tại Phụ lục kèm theo Công văn).
	
	3.7. Đối với báo cáo thuộc lĩnh vực Tài chính Ngân hàng

Biểu số 014.H/BCB-TC: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) tiếp thu và sửa trực tiếp vào bản dự thảo.
(Theo biểu mẫu và giải thích của Bộ Tài chính đề xuất).

	
	
	3.8. Đối với báo cáo thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu (các biểu số 016.K/BCB-TC; 017.K/BCB-TC; 018.T/BCB-TC; 019.T/BCB-TC; 020.T/BCB-TC; 021.T/BCB-TC; 022.T/BCB-TC; 023.T/BCB-TC; 024.T/BCB-TC; 025.H/BCB-TC; 026.H/BCB-TC; 027.H/BCB-TC; 028.H/BCB-TC)

3.8.1. Ý kiến chung đối với tất cả 13 biểu mẫu:

- Số thứ tự của nhóm hàng: Đề nghị tách ra thêm một cột “Số thứ tự” thay vì để là “1. Hàng thủy sản”, “2. Sữa và sản phẩm sữa”,…

- Sửa cụm từ “Lũy kế đến hết kỳ báo cáo” thành “Cộng dồn đến hết kỳ báo cáo”;

- Đối với dòng ghi kí hiệu các cột: đề nghị đưa các ký tự cột vào trong dấu ngoặc đơn như (A), (B), (1), (2),…

- Bỏ các phần: Người lập biểu, người kiểm tra biểu, thủ trưởng đơn vị, ký, họ tên, đóng dấu do: Bộ Tài chính có những biểu mẫu như 025.H/BCB-TC, 026.H/BCB-TC có dữ liệu lớn, không phù hợp với báo cáo giấy mà báo cáo bằng dữ liệu điện tử nên sẽ không thể hiện được các nội dung về họ tên, ký, đóng dấu. Do vậy để đồng nhất cả 13 biểu mẫu, Bộ Tài chính đề xuất bỏ các nội dung này. Từ trước đến nay đều đang thực hiện như vậy.

3.8.2. Ý kiến đối với từng biểu mẫu:

a) Đối với các biểu từ 016.K/BCB-TC đến biểu số 019.T/BCB-TC: đề nghị sửa lại phần ghi chú “Danh mục mặt hàng chủ yếu được sửa đổi và cập nhật theo đề xuất của Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) và thống nhất với Tổng cục Thống kê căn cứ vào tình hình thực tế” thành “Danh mục mặt hàng chủ yếu được sửa đổi hoặc cập nhật theo đề xuất của Cơ quan Thống kê Trung ương”;

b) Đối với biểu số 020.T/BCB-TC - Xuất khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): đề nghị sửa cụm từ “Dựa trên danh mục nhóm/mặt hàng chủ yếu của Biểu số 013.K/BCB-TC” thành “Dựa trên danh mục nhóm/mặt hàng chủ yếu của Biểu số 018.T/BCB-TC”;

c) Đối với biểu số 021.T/BCB-TC - Nhập khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): đề nghị sửa cụm từ “Dựa trên danh mục nhóm/mặt hàng chủ yếu của Biểu số 014.K/BCB-TC” thành “Dựa trên danh mục nhóm/mặt hàng chủ yếu của Biểu số 019.T/BCB-TC”;

d) Đối với biểu số 022.T/BCB-TC - Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu chia theo địa phương, đề nghị:

- Sửa lại tên biểu là “Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”;

- Thêm cột “Số thứ tự” trước cột “Tỉnh/thành phố”;

- Xóa các dữ liệu dạng số đang hiện có trong cột “Tháng báo cáo”;

- Tại cột (A): đề nghị sửa cụm từ “Chia theo địa phương” thành “Chia theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”;

- Bỏ các cụm từ “1. Vùng đồng bằng sông Hồng”, “2. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc”, “3. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung”, “4. Vùng Tây Nguyên”, “5. Vùng Đông Nam Bộ”, “6. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. Việc này đã được trao đổi và Bộ Kế hoạch & Đầu tư đã thống nhất với Bộ Tài chính về việc bỏ phân tổ theo “Vùng kinh tế-xã hội” theo công văn số 5334/BKHĐT-TCTK ngày 02/8/2022 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

đ) Đối với biểu số 027.H/BCB-TC - Hàng hóa tái xuất khẩu theo quý, năm: đề nghị sửa cụm từ “Dựa trên danh mục mặt hàng của Biểu 013.K/BCB-TC” thành “Lấy theo danh mục nhóm/mặt hàng chủ yếu của Biểu số 018.T/BCB-TC”;

e) Đối với biểu số 028.H/BCB-TC - Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại theo châu lục, khối nước, nước và vùng lãnh thổ chủ yếu: đề nghị cơ quan soạn thảo sửa các nội dung sau:

- Bỏ báo cáo quý, năm. Bổ sung thêm ba cột “Cộng dồn đến hết kỳ báo cáo” thay cho báo cáo quý, năm;

- Ngày nhận báo cáo: sửa lại là “10 ngày làm việc sau kỳ báo cáo” để nhất quán với các báo cáo tháng khác;

- Tên của cột (A) – “Khối nước/Nước/Vùng lãnh thổ chủ yếu” đề nghị sửa lại là “Châu lục/Khối nước/Nước/Vùng lãnh thổ chủ yếu” vì tên của biểu có ghi theo châu lục;

- Tại dòng ghi chú về danh sách nước: đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét bỏ khối OPEC vì nhiều nước trong khối OPEC có trị giá trao đổi thương mại rất nhỏ đối với Việt Nam như Guinea Xích Đạo, Gabon… thì không nên đưa vào biểu. Đối với các nước trong khối OPEC có trị giá trao đổi thương mại lớn thì đã thuộc danh mục “các nước có trị giá xuất khẩu, nhập khẩu lớn tính theo từng châu lục” nên sẽ được đưa vào trong biểu.

3.8.3. Ý kiến đối với nội dung “Khái niệm, phương pháp tính”:

a) Tại phần “a) Khái niệm”:

Tại đoạn “a.1) Hàng hóa xuất khẩu gồm toàn bộ hàng hóa có xuất xứ trong nước và hàng hóa nước ngoài tái xuất khẩu, được đưa ra nước ngoài, làm giảm nguồn của cải, vật chất của đất nước. Trị giá xuất khẩu hàng hóa được tính theo điều kiện giao hàng FOB hoặc tương đương, là giá của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất (không gồm phí bảo hiểm quốc tế và phí vận tải quốc tế), được tính cho một thời kỳ nhất định và tính theo một loại tiền thống nhất là Đô la Mỹ, trong đó”:

Bộ Tài chính đề nghị sửa lại là: “a.1) Hàng hóa xuất khẩu gồm toàn bộ hàng hóa có xuất xứ trong nước và hàng hóa nước ngoài tái xuất khẩu, được đưa ra nước ngoài, làm giảm nguồn của cải, vật chất của đất nước”.

- Tại đoạn “a.2) Hàng hóa nhập khẩu gồm toàn bộ hàng hóa đưa từ nước ngoài vào Việt Nam, làm tăng nguồn của cải, vật chất của đất nước. Trị giá nhập khẩu được tính theo điều kiện giao hàng CIF hoặc tương đương, là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được tính cho một thời kỳ nhất định, tính theo một loại tiền thống nhất là Đô la Mỹ. 

Hàng hóa nhập khẩu nhập khẩu gồm toàn bộ hàng hóa có xuất xứ nước ngoài và hàng Việt Nam tái nhập khẩu, được đưa từ nước ngoài vào Việt Nam, trong đó”:

 Bộ Tài chính đề nghị sửa lại là: “a.2) Hàng hóa nhập khẩu gồm toàn bộ hàng hóa có xuất xứ nước ngoài và hàng Việt Nam tái nhập khẩu, được đưa từ nước ngoài vào Việt Nam, làm tăng nguồn của cải, vật chất của đất nước”.

Với việc sửa đổi như trên, Bộ Tài chính đã đề nghị bỏ các quy định về trị giá xuất khẩu, trị giá nhập khẩu tại phần “a) Khái niệm” do các quy định này đã được quy định tại mục “c) Phương pháp tính”.

b) Tại phần “c) Phương pháp tính”, đề nghị cơ quan soạn thảo:

b.1) Sửa lại nội dung quy định về “Thời điểm thống kê” như sau: 

“Thời điểm thống kê: Là thời điểm cơ quan Hải quan chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan.

Trong vòng 90 ngày sau khi kết thúc năm báo cáo, cơ quan thống kê sẽ ngừng cập nhật các thay đổi trên tờ khai hải quan”.

b.2) Sửa lại nội dung quy định về “Trị giá thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” như sau:

“- Đối với hàng hóa phải nộp thuế xuất khẩu hoặc nhập khẩu và các loại thuế liên quan trong quá trình làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu thì trị giá thống kê là trị giá tính thuế của hàng hóa.

- Đối với hàng hóa không phải nộp thuế xuất khẩu hoặc nhập khẩu và các loại thuế liên quan trong quá trình làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu thì trị giá thống kê là trị giá khai báo của hàng hóa được cơ quan hải quan chấp nhận.

- Đối với hàng gia công thì trị giá thống kê là trị giá khai báo của hàng hóa được cơ quan hải quan chấp nhận. 

- Trị giá thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tính bằng Đô la Mỹ (USD). Cơ quan hải quan căn cứ vào quy định hiện hành về tỷ giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để quy đổi các ngoại tệ về đồng Đô la Mỹ”.

Lý do sửa đổi: Hiện nay có rất nhiều điều kiện giao hàng khác nhau, không có văn bản quy phạm pháp luật nào xác định các điều kiện tương đương và công thức quy đổi. Bên cạnh đó với lưu lượng dữ liệu ngày càng lớn, Bộ Tài chính không có nguồn lực để thực hiện.

Trường hợp Cơ quan Thống kê Trung ương muốn quy đổi trị giá hàng hóa xuất khẩu về điều kiện FOB và trị giá hàng hóa nhập khẩu về điều kiện CIF thì đề nghị ban hành danh mục các điều kiện giao hàng tương đương với FOB và CIF và nêu rõ công thức quy đổi đối với các điều kiện giao hàng còn lại.

- Đối với các nội dung quy định về “Xác định trị giá thống kê trong những trường hợp đặc thù”:

+ Bỏ quy định “Hàng gia công, chế biến, lắp ráp: Tính trị giá toàn bộ hàng hóa nguyên liệu trước khi gia công, chế biến, lắp ráp và toàn bộ giá trị thành phẩm hoàn trả sau gia công, chế biến, lắp ráp” do đã được sửa và quy định lại trong nội dung về “Trị giá thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” nêu trên.

+ Đối với quy định “- Hàng hóa kèm dịch vụ: Trị giá thống kê xác định theo giá FOB hoặc tương đương (đối với hàng xuất khẩu), giá CIF hoặc tương đương (đối với hàng nhập khẩu) của hàng hóa và loại trừ các phí dịch vụ”

Bộ Tài chính đề nghị sửa lại là:

“- Hàng hóa kèm dịch vụ: Trị giá thống kê xác định theo trị giá khai báo của hàng hóa và loại trừ các phí dịch vụ”.

- Bỏ khái niệm “Đơn vị tính lượng: Sử dụng đơn vị tính quy định trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam” do hiện nay việc khai báo đơn vị tính còn chưa được chuẩn hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Thay khái niệm “Đơn vị tính lượng” bằng khái niệm “Đơn vị tính thống kê” như sau:

 “Đơn vị tính thống kê: là đơn vị tính quy đổi sử dụng trong các mẫu biểu thống kê. Các đơn vị tính lượng khác nhau được quy đổi về đơn vị tính thống nhất trong biểu mẫu căn cứ vào các dữ liệu từ hồ sơ hải quan”.

- Bỏ quy định về “Loại tiền và tỷ giá” do đã được quy định trong nội dung về “Trị giá thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

c) Ý kiến đối với nội dung hướng dẫn “Cách ghi biểu”:

- Tại dòng đầu tiên của mục “2. Cách ghi biểu”: đề nghị cơ quan soạn thảo xem lại do đang bị sai lỗi chính tả nên không rõ nội dung quy định;

- Đối với quy định về “Danh mục nhóm/mặt hàng chủ yếu” tại cột (A) có trong các biểu từ 016.K/BCB-TC đến 021.T/BCB-TC đề nghị sửa lại như sau:

“+ Danh mục nhóm/mặt hàng chủ yếu trong biểu 016.K/BCB-TC, 017.K/BCB-TC, 018.T/BCB-TC, 019.T/BCB-TC: được cập nhật hoặc sửa đổi theo đề xuất của Cơ quan Thống kê Trung ương;

+ Danh mục nhóm/mặt hàng chủ yếu trong biểu 020.T/BCB-TC và 021.T/BCB-TC được lựa chọn dựa trên danh mục biểu 018.T/BCB-TC và 019.T/BCB-TC theo nguyên tắc: tổng trị giá của các nhóm/mặt hàng xuất khẩu/nhập khẩu chủ yếu chiếm tỷ trọng trên 90% tổng trị giá xuất khẩu/nhập khẩu của khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Những mặt hàng nằm trong 10% còn lại sẽ được gom vào nhóm “Hàng hóa khác” của biểu.  Định kỳ ba năm một lần, danh mục này sẽ được đánh giá lại và điều chỉnh theo nguyên tắc trên và theo đề xuất của Cơ quan Thống kê Trung ương”.

- Tại dòng nêu định nghĩa “Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (là doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo quy định của pháp luật – gọi tắt là doanh nghiệp FDI)”: đề nghị bổ sung thêm quy định: “Danh sách doanh nghiệp FDI do Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố và cập nhật khi có thay đổi”;

- Đối với cách ghi biểu số 022.T/BCB-TC đề nghị sửa cụm từ “Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu chia theo địa phương” thành “Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”;

- Sửa các cụm từ “Lũy kế đến hết tháng báo cáo” thành “Cộng dồn đến hết tháng báo cáo”;

- Đối với cách ghi biểu số 025.H/BCB-TC và 026.H/BCB-TC đề nghị:

+ Sửa lại hướng dẫn ghi cột B như sau: “Ghi rõ mô tả hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tương ứng với mã của hàng hóa ở cột (A);

+ Sửa lại hướng dẫn ghi cột C như sau: Cột (C) - Đơn vị tính: ghi “Đơn vị tính thống kê”.
- Đối với cách ghi biểu số 027.H/BCB-TC đề nghị sửa lại như sau:

+ Mặt hàng: ghi mặt hàng tái xuất khẩu (theo danh mục mặt hàng của Biểu 018.T/BCB-TC phát sinh trong kỳ báo cáo;

+ Cột B: ghi đơn vị tính thống kê tương ứng với nhóm/mặt hàng chủ yếu trong Biểu 018.T/BCB-TC

- Đối với cách ghi biểu số 028.H/BCB-TC: đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung:

+ Quy định “Một nước/vùng lãnh thổ có thể là thành viên của nhiều khối nước và khi đó, số liệu của nước/vùng lãnh thổ đó có thể lặp lại trong biểu”;

+ Cách ghi biểu đối với các cột “Cộng dồn đến hết kỳ báo cáo” mà Bộ Tài chính đã đề nghị bổ sung tại phần “(2) Ý kiến đối với từng biểu mẫu”.
	
	3.8.1. Ý kiến chung đối với tất cả 13 biểu mẫu
- Tiếp thu bổ sung cột mã số

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) không tiếp thu và giải trình, làm rõ nội dung này như sau: Cách thiết kế biểu thống nhất chung để bảo đảm tính thống nhất (cấu tạo biểu, ký hiệu các cột, …) nên giữ nguyên như dự thảo (các nội dung này sau sẽ thể hiện trên phần mềm báo cáo thống kê)

3.8.2. Ý kiến đối với từng biểu mẫu:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) tiếp thu và sửa trực tiếp vào bản dự thảo.
b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) tiếp thu và sửa trực tiếp vào bản dự thảo.
c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) tiếp thu và sửa trực tiếp vào bản dự thảo.
d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) không tiếp thu và giải trình, làm rõ nội dung này như sau: Cách thiết kế biểu thống nhất chung để bảo đảm tính thống nhất (cấu tạo biểu, ký hiệu các cột, …) nên nên giữ nguyên như dự thảo (các nội dung này sau sẽ thể hiện trên phần mềm báo cáo thống kê).

- Tiếp thu bổ sung cột mã số xóa dữ liệu dạng số có tại cột “Tháng báo cáo” và bỏ các vùng kinh tế - xã hội.
đ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) tiếp thu và sửa trực tiếp vào bản dự thảo.
e) Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) tiếp thu và sửa trực tiếp vào bản dự thảo nội dung sau:

- Kết cấu biểu báo cáo theo tháng và bổ sung các cột dữ liệu cộng dồn để không báo cáo Quý, năm.

- Không tiếp thu “Ngày nhận báo cáo là “10 ngày làm việc sau kỳ báo cáo”, vì: Báo cáo này phục vụ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê họp báo thường kỳ ngày 29 hàng tháng).
- Tên cột A sửa thống nhất theo tên biểu.

3.8.3. Ý kiến đối với nội dung “Khái niệm, phương pháp tính”:
a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào bản dự thảo mục khái niệm và giữ nguyên quy định về trị giá xuất khẩu, trị giá nhập khẩu tại phần khái niệm,

 b) Phương pháp tính 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa lại như sau:
b.1.) “Thời điểm thống kê: Là thời điểm cơ quan Hải quan chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan.

Trong vòng 90 ngày sau khi kết thúc năm báo cáo, cơ quan thống kê sẽ ngừng cập nhật các thay đổi trên tờ khai hải quan và được điều chỉnh trong các báo cáo thống kê”.

b.2) Trị giá thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”
Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên và làm rõ giải trình như sau:
- Giữ nguyên như dự thảo lý do: phải đảm bảo nguyên tắc về trị giá thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Theo hướng dẫn của cơ quan thống kê Liên hợp quốc về thống kê thương mại quốc tế về hàng hoá 2010 (IMTS 2010), trị giá xuất khẩu hàng hoá được thống kê theo giá FOB và trị giá nhập khẩu hàng hoá được thống kê theo giá CIF. Việt Nam đã tham gia nhóm công tác thống kê thương mại quốc tế về hàng hoá (WGIMTS) của cơ quan thống kê ASEAN (thành viên nhóm công tác bao gồm 02 cơ quan Tổng cục Thống kê và Tổng cục Hải quan) và cam kết thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thống kê Liên hợp quốc về thống kê trị giá xuất, nhập khẩu hàng hoá theo giá FOB và giá CIF.
- Giữ nguyên như dự thảo lý do: giữ nguyên như dự thảo để nội dung này trong mục “Trị giá thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”  mà vẫn tách ra để trong mục "Loại tiền và tỷ giá".

- Đối với ý kiến của Bộ Tài chính về những khó khăn trong việc quy đổi trị giá hàng hoá xuất khẩu về điều kiện FOB và trị giá hàng hoá nhập khẩu về điều kiện CIF, để nghị Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) cùng trao đổi, thảo luận và thống nhất đưa ra giải pháp triển khai thực hiện.

Xác định trị giá thống kê trong những trường hợp đặc thù:
- Hàng gia công, chế biến, lắp ráp: Không tiếp thu nội dung đề nghị sửa “Trị giá thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

- Hàng hóa kèm dịch vụ:  Không tiếp thu nội dung đề nghị sửa “Trị giá thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” và vẫn phải đảm bảo nguyên tắc trị giá xuất khẩu hàng hoá được thống kê theo giá FOB và trị giá nhập khẩu hàng hoá được thống kê theo giá CIF.

- Tiếp thu bỏ khái niệm đơn vị tính lượng thay bằng “Đơn vị tính thống kê”.

- Loại tiền và tỷ giá: Giữ nguyên như dự thảo “Trị giá thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”

c) Ý kiến đối với nội dung hướng dẫn “Cách ghi biểu”:

- Tiếp thu rà soát chính tả “Quy định cách ghi số liệu”.

- Tiếp thu đã sửa trực vào dự thảo các biểu số 016.K/BCB-TC, 017.K/BCB-TC, 018.T/BCB-TC, 019.T/BCB-TC.

- Tiếp thu và sử trực tiếp vào biểu số 020.T/BCB-TC (Dựa trên danh mục nhóm/mặt hàng chủ yếu của Biểu số 016.K/BCB-TC) và biểu số 021.T/BCB-TC (Dựa trên danh mục nhóm/mặt hàng chủ yếu của Biểu số 017.K/BCB-TC).

- Tiếp thu và sửa trực tiếp vào bản dự thảo (Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (là doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo quy định của pháp luật - gọi tắt là doanh nghiệp FDI). Danh sách doanh nghiệp FDI do Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố và cập nhật khi có thay đổi.

- Biểu số 022.T/BCB-TC: Không tiếp thu giữ nguyên tên biểu như dự thảo (lý do: đã giải thích ở phần biểu mẫu).

- Biểu số 025.H/BCB-TC và 026.H/BCB-TC
+ Tiếp thu sửa hướng dẫn ghi cột B.

+ Đơn vị tính ghi đơn vị thống kê

- Biểu số 027.H/BCB-TC

+ Mặt hàng: Không tiếp thu giữ nguyên theo dự thảo (Biểu 016.K/BCB-TC).

+ Cột B: Không tiếp thu giữ nguyên theo dự thảo (Biểu 016.K/BCB-TC).

- Biểu số 028.T/BCB-TC
+ Tiếp thu bổ sung quy định: Một nước/vùng lãnh thổ có thể là thành viên của nhiều khối nước và khi đó, số liệu của nước/vùng lãnh thổ đó có thể lặp lại trong biểu.
+ Tiếp thu bổ sung cột “Lũy kế đến hết tháng báo cáo” và bỏ kỳ báo cáo quý, năm.



	
	
	3.9. Đối với báo cáo thuộc lĩnh vực kế hoạch và vốn đầu tư công, Danh mục các dự án, công trình thực hiện thuộc nguồn vốn nhà nước (các biểu mẫu 029.Q/BCB-TC; 030.Q/BCB-TC; 031.Q/BCB-TC)

a) Đối với các biểu mẫu: Biểu số 029.Q/BCB-TC “Kế hoạch và thực hiện vốn đầu tư công do bộ, ngành quản lý (kỳ báo cáo theo quý); Biểu số 030.Q/BCB-TC “Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm”; Biểu số 031.Q/BCB-TC “Danh mục các dự án, công trình thực hiện nguồn vốn đầu tư công do bộ, ngành quản lý”. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định rõ đây là Biểu áp dụng cho các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công báo cáo. Bộ Tài chính sẽ báo cáo với vài trò là đơn vị sử dụng vốn, không báo cáo với vai trò là cơ quan tổng hợp.

b) Về dự thảo nội dung biểu số 030.Q/BCB Bộ Tài chính báo cáo hàng quý Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm: Hiện nay, thực hiện Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán, trong đó không xây dựng các chỉ tiêu báo cáo Năng lực mới của các dự án/công trình hoàn thành trong năm như nội dung dự thảo nên không có nguồn dữ liệu báo cáo. 

c) Tại điểm e, khoản 1, Điều 45 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công quy định: “Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm”. Theo đó, ngày 18/02/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 15/2021/TT-BTC quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công, trong đó quy định cụ thể chỉ tiêu báo cáo giải ngân theo kế hoạch vốn năm kế hoạch và kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang. Do vậy, để phù hợp với quy định tại Nghị định số 40/2020/NĐ-CP và Thông tư số 15/2021/TT-BTC nêu trên đề nghị sửa mẫu biểu số 029.Q/BCB-TC và 031.Q/BCB-TC, cụ thể như sau:
- Mẫu biểu số 029.Q/BCB-TC tại mục ước thực hiện quý, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng đề nghị bổ sung thêm nội dung ước thực hiện số vốn kế hoạch kéo dài (kế hoạch vốn năm 202.... và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm 202...)
- Mẫu biểu số 031.Q/BCB-TC tại cột số 8 (Tổng vốn đầu tư được phân bổ năm 202...(bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước), đề nghị tách riêng để thể hiện rõ Kế hoạch vốn được phân bổ năm 202..., kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm 202... và số ước thực hiện quý 1, 6 tháng, 9 tháng, cả năm, đề nghị tính riêng theo kế hoạch vốn được phẩn bổ năm 202... và kế hoạch vốn năm trước kéo dài năm trước sang năm 202...) cho phù hợp với mẫu biểu 029.Q/BCB-TC nêu trên.
	
	3.9. Biểu số 029.Q/BCB-TC; 030.Q/BCB-TC; 031.Q/BCB-TC)
a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu sửa “quản lý” thành “sử dụng” và đực quy định cụ thể mục hướng dẫn cách ghi biểu.
b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên và làm rõ giải trình như sau: Các biểu mẫu này phục vụ Tổng cục Thống kê biên soạn, tổng hợp chỉ tiêu thống kê GDP, GRDP nên quy định mốc thời gian như dự thảo để báo đảm biên soạn và công bố theo (Quý, 6 tháng, 9 tháng và năm) theo quy định tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
c) Biểu số 029.Q/BCB-TC và 031.Q/BCB-TC
- Biểu số 029.Q/BCB-TC: Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên như dự thảo và làm rõ giải trình như sau: Thông tin thu thập là số ước thực hiện không chi tiết theo “ước kế hoạch vốn năm 202…..” và “kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm 202…..”

- Biểu số 031.Q/BCB-TC: 

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu tách cột số 8 thành 2 cột như đề nghị của Bộ TC đề xuất.

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên như dự thảo và làm rõ giải trình như sau: Thông tin thu thập là số ước thực hiện không chi tiết theo “ước kế hoạch vốn năm 202…..” và “kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm 202…..”

	
	
	Để đảm bảo tính khả thi trong việc thực hiện, Bộ Tài chính kiến nghị Bộ Kế hoạch & Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tham gia của Bộ Tài chính. Trong trường hợp Bộ Kế hoạch & Đầu tư chưa đồng ý với các góp ý nêu trên thì đề nghị trao đổi, làm rõ việc không tiếp thu trước khi ban hành.
	x
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) sẽ nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của Bộ Tài chính và tổ chức trao đổi trực tiếp để bảo đảm tính thống nhất.


Ghi chú: 

- Các đề xuất của Bộ ngành đã tiếp thu và sửa vào dự thảo (chữ màu đen) (một số nội dung thống nhất sẽ được hoàn thiện sau hội thảo 22/12/2022).

- Các đề xuất của bộ, ngành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã giải trình làm rõ (chữ màu đỏ).

